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000. TIN HỌC, THÔNG TIN, TÁC PHẨM TỔNG QUÁT: 
1/. GARDNER, HOWARD. 5 tư duy cho tương lai = Five minds for the future / 

Howard Gardner; Dịch: Đặng Nguyễn Hiếu Trung, Tô Tưởng Quỳnh. - H. : Khoa học 

xã hội, 2020. - 213tr.; 23cm. - (Tủ sách Khai phóng) 

Tóm tắt: Trình bày một số quan điểm về tư duy toàn diện và ý tưởng 5 khả năng 

nhận thức sẽ có vị trí hàng đầu: Tư duy nguyên tắc, tư duy tổng hợp, tư duy sáng tạo, tư 

duy tôn trọng, tư duy đạo đức và phương thức trau dồi 5 tư duy trên. 

+ Môn loại: 001 / N114T 

- Phòng Đọc: DL 19585 

- Phòng Mượn: MH 12325-12326 
 

100. TRIẾT HỌC, CẬN TÂM LÝ VÀ THUYẾT HUYỀN BÍ, TÂM LÝ HỌC: 
2/. DUY TRINH. Bí mật cung Sư Tử - Chiến thắng bản thân / Duy Trinh. - H. : Phụ 

nữ Việt Nam, 2021. - 143tr.; 18cm. - (Mật ngữ 12 cung hoàng đạo) 

Tóm tắt: Phân tích về tính cách, vận mệnh, sở thích, điểm mạnh và điểm yếu, tình 

yêu, cuộc sống hôn nhân của những người thuộc cung Sư Tử. 

+ Môn loại: 133.5 / B300M 

- Phòng Mượn: MH 12387-12388 
 

3/. DUY TRINH. Bí mật cung Kim Ngưu - Tỷ phú bẩm sinh / Duy Trinh. - H. : Phụ 

nữ Việt Nam, 2021. - 135tr.; 18cm. - (Mật ngữ 12 cung hoàng đạo) 

Tóm tắt: Phân tích về tính cách, vận mệnh, sở thích, điểm mạnh và điểm yếu, tình 

yêu, cuộc sống hôn nhân của những người thuộc cung Kim Ngưu. 

+ Môn loại: 133.5 / B300M 

- Phòng Mượn: MH 12381-12382 
 

4/. DUY TRINH. Bí mật cung Thần Nông - Sóng gió cuộc đời / Duy Trinh.               

H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 143tr.; 18cm. - (Mật ngữ 12 cung hoàng đạo) 

Tóm tắt: Phân tích về tính cách, vận mệnh, sở thích, điểm mạnh và điểm yếu, tình 

yêu, cuộc sống hôn nhân của những người thuộc cung Thần Nông. 

+ Môn loại: 133.5 / B300M 

- Phòng Mượn: MH 12395-12396 
 

5/. DUY TRINH. Bí mật cung Ma Kết - Ma Kết và tình yêu / Duy Trinh. - H. : Phụ 

nữ Việt Nam, 2021. - 134tr.; 18cm. - (Mật ngữ 12 cung hoàng đạo) 

Tóm tắt: Phân tích về tính cách, vận mệnh, sở thích, điểm mạnh và điểm yếu, tình 

yêu, cuộc sống hôn nhân của những người thuộc cung Ma Kết. 

+ Môn loại: 133.5 / B300M 

- Phòng Mượn: MH 12397-12398 
 

6/. DUY TRINH. Bí mật cung Song Tử - Song Tử trưởng thành / Duy Trinh.             

H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 135tr.; 18cm. - (Mật ngữ 12 cung hoàng đạo) 

Tóm tắt: Phân tích về tính cách, vận mệnh, sở thích, điểm mạnh và điểm yếu, tình 

yêu, cuộc sống hôn nhân của những người thuộc cung Song Tử. 
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+ Môn loại: 133.5 / B300M 

- Phòng Mượn: MH 12383-12384 
 

7/. DUY TRINH. Bí mật cung Song Ngư - Giao tiếp chuyên nghiệp / Duy Trinh.  

H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 143tr.; 18cm. - (Mật ngữ 12 cung hoàng đạo) 

Tóm tắt: Phân tích về tính cách, vận mệnh, sở thích, điểm mạnh và điểm yếu, tình 

yêu, cuộc sống hôn nhân của những người thuộc cung Song Ngư. 

+ Môn loại: 133.5 / B300M 

- Phòng Mượn: MH 12377-12378 

 

8/. DUY TRINH. Bí mật cung Bạch Dương - Trung tâm vũ trụ / Duy Trinh.                

H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 142tr.; 18cm. - (Mật ngữ 12 cung hoàng đạo) 

Tóm tắt: Phân tích về tính cách, vận mệnh, sở thích, điểm mạnh và điểm yếu, tình 

yêu, cuộc sống hôn nhân của những người thuộc cung Bạch Dương. 

+ Môn loại: 133.5 / B300M 

- Phòng Mượn: MH 12379-12380 

 

9/. DUY TRINH. Bí mật cung Thiên Bình - Quyến rũ hay lạnh lùng / Duy Trinh. 

H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 143tr.; 18cm. - (Mật ngữ 12 cung hoàng đạo) 

Tóm tắt: Phân tích về tính cách, vận mệnh, sở thích, điểm mạnh và điểm yếu, tình 

yêu, cuộc sống hôn nhân của những người thuộc cung Thiên Bình. 

+ Môn loại: 133.5 / B300M 

- Phòng Mượn: MH 12391-12392 
 

10/. DUY TRINH. Bí mật cung Xử Nữ - Đứng dậy sau cú đo ván / Duy Trinh.        

H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 143tr.; 18cm. - (Mật ngữ 12 cung hoàng đạo) 

Tóm tắt: Phân tích về tính cách, vận mệnh, sở thích, điểm mạnh và điểm yếu, tình 

yêu, cuộc sống hôn nhân của những người thuộc cung Xử Nữ. 

+ Môn loại: 133.5 / B300M 

- Phòng Mượn: MH 12389-12390 
 

11/. DUY TRINH. Bí mật cung Cự Giải - Thiết kế ước mơ / Duy Trinh. - H. : Phụ 

nữ Việt Nam, 2021. - 134tr.; 18cm. - (Mật ngữ 12 cung hoàng đạo) 

Tóm tắt: Phân tích về tính cách, vận mệnh, sở thích, điểm mạnh và điểm yếu, tình 

yêu, cuộc sống hôn nhân của những người thuộc cung Cự Giải. 

+ Môn loại: 133.5 / B300M 

- Phòng Mượn: MH 12385-12386 
 

12/. DUY TRINH. Bí mật cung Bảo Bình - Nắm giữ số mệnh / Duy Trinh.                 

H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 142tr.; 18cm. - (Mật ngữ 12 cung hoàng đạo) 

Tóm tắt: Phân tích về tính cách, vận mệnh, sở thích, điểm mạnh và điểm yếu, tình 

yêu, cuộc sống hôn nhân của những người thuộc cung Bảo Bình. 

+ Môn loại: 133.5 / B300M 

- Phòng Mượn: MH 12375-12376 
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13/. DUY TRINH. Bí mật cung Nhân Mã - Năng khiếu tiềm ẩn / Duy Trinh. - H. : 

Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 143tr.; 18cm. - (Mật ngữ 12 cung hoàng đạo) 

Tóm tắt: Phân tích về tính cách, vận mệnh, sở thích, điểm mạnh và điểm yếu, tình 

yêu, cuộc sống hôn nhân của những người thuộc cung Nhân Mã. 

+ Môn loại: 133.5 / B300M 

- Phòng Mượn: MH 12393-12394 
 

14/. Hồ sơ tính cách 12 con giáp - Bí mật tuổi Tuất / Nhóm Lovedia. - H. : Kim 

Đồng, 2020. - 157tr.; 19cm 

Tóm tắt: Khái quát về 12 con giáp, chi tiết tử vi tuổi Tuất về: Đặc trưng tính cách, 

các mối quan hệ, gia đình, sự nghiệp, xem tuổi làm ăn, vận khí cuộc đời... 

+ Môn loại: 133.5 / H450S 

- Phòng Mượn: MH 12371-12372 
 

15/. Hồ sơ tính cách 12 con giáp - Bí mật tuổi Hợi / Nhóm Lovedia. - H. : Kim 

Đồng, 2020. - 152tr.; 19cm 

Tóm tắt: Khái quát về 12 con giáp, chi tiết tử vi tuổi Hợi về: Đặc trưng tính cách, 

các mối quan hệ, gia đình, sự nghiệp, xem tuổi làm ăn, vận khí cuộc đời... 

+ Môn loại: 133.5 / H450S 

- Phòng Mượn: MH 12373-12374 
 

16/. Hồ sơ tính cách 12 con giáp - Bí mật tuổi Sửu / Nhóm Lovedia. - H. : Kim 

Đồng, 2020. - 149tr.; 19cm 

Tóm tắt: Khái quát về 12 con giáp, chi tiết tử vi tuổi Sửu về: Đặc trưng tính cách, 

các mối quan hệ, gia đình, sự nghiệp, xem tuổi làm ăn, vận khí cuộc đời... 

+ Môn loại: 133.5 / H450S 

- Phòng Mượn: MH 12353-12354 
 

17/. Hồ sơ tính cách 12 con giáp - Bí mật tuổi Thân / Nhóm Lovedia. - H. : Kim 

Đồng, 2020. - 175tr.; 19cm 

Tóm tắt: Khái quát về 12 con giáp, chi tiết tử vi tuổi Thân về: Đặc trưng tính cách, 

các mối quan hệ, gia đình, sự nghiệp, xem tuổi làm ăn, vận khí cuộc đời.... 

+ Môn loại: 133.5 / H450S 

- Phòng Mượn: MH 12367-12368 
 

18/. Hồ sơ tính cách 12 con giáp - Bí mật tuổi Thìn / Nhóm Lovedia. - H. : Kim 

Đồng, 2020. - 158tr.; 19cm 

Tóm tắt: Khái quát về 12 con giáp, chi tiết tử vi tuổi Thìn về: Đặc trưng tính cách, 

các mối quan hệ, gia đình, sự nghiệp, xem tuổi làm ăn, vận khí cuộc đời... 

+ Môn loại: 133.5 / H450S 

- Phòng Mượn: MH 12359-12360 

 

19/. Hồ sơ tính cách 12 con giáp - Bí mật tuổi Ngọ / Nhóm Lovedia. - H. : Kim 

Đồng, 2020. - 158tr.; 19cm 
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Tóm tắt: Khái quát về 12 con giáp, chi tiết tử vi tuổi Ngọ về: Đặc trưng tính cách, 

các mối quan hệ, gia đình, sự nghiệp, xem tuổi làm ăn, vận khí cuộc đời... 

+ Môn loại: 133.5 / H450S 

- Phòng Mượn: MH 12363-12364 
 

20/. Hồ sơ tính cách 12 con giáp - Bí mật tuổi Mùi / Nhóm Lovedia. - H. : Kim 

Đồng, 2020. - 163tr.; 19cm 

Tóm tắt: Khái quát về 12 con giáp, chi tiết tử vi tuổi Mùi về: Đặc trưng tính cách, 

các mối quan hệ, gia đình, sự nghiệp, xem tuổi làm ăn, vận khí cuộc đời... 

+ Môn loại: 133.5 / H450S 

- Phòng Mượn: MH 12365-12366 
 

21/. Hồ sơ tính cách 12 con giáp - Bí mật tuổi Dậu / Nhóm Lovedia. - H. : Kim 

Đồng, 2020. - 160tr.; 19cm 

Tóm tắt: Khái quát về 12 con giáp, chi tiết tử vi tuổi Dậu về: Đặc trưng tính cách, 

các mối quan hệ, gia đình, sự nghiệp, xem tuổi làm ăn, vận khí cuộc đời... 

+ Môn loại: 133.5 / H450S 

- Phòng Mượn: MH 12369-12370 
 

22/. Hồ sơ tính cách 12 con giáp - Bí mật tuổi Tí / Nhóm Lovedia. - H. : Kim Đồng, 

2020. - 156tr.; 19cm 

Tóm tắt: Khái quát về 12 con giáp, chi tiết tử vi tuổi Tí về: Đặc trưng tính cách, 

các mối quan hệ, gia đình, sự nghiệp, xem tuổi làm ăn, vận khí cuộc đời... 

+ Môn loại: 133.5 / H450S 

- Phòng Mượn: MH 12351-12352 
 

23/. Hồ sơ tính cách 12 con giáp - Bí mật tuổi Dần / Nhóm Lovedia. - H. : Kim 

Đồng, 2020. - 163tr.; 19cm 

Tóm tắt: Khái quát về 12 con giáp, cụ thể về tuổi Dần gồm có: Đặc trưng tính cách, 

các mối quan hệ, gia đình, sự nghiệp, xem tuổi làm ăn, vận khí cuộc đời... 

+ Môn loại: 133.5 / H450S 

- Phòng Mượn: MH 12355-12356 
 

24/. Hồ sơ tính cách 12 con giáp - Bí mật tuổi Mão / Nhóm Lovedia. - H. : Kim 

Đồng, 2020. - 160tr.; 19cm 

Tóm tắt: Khái quát về 12 con giáp, cụ thể về tuổi Mão gồm có: Đặc trưng tính 

cách, các mối quan hệ, gia đình, sự nghiệp, xem tuổi làm ăn, vận khí cuộc đời... 

+ Môn loại: 133.5 / H450S 

- Phòng Mượn: MH 12357-12358 
 

25/. Hồ sơ tính cách 12 con giáp - Bí mật tuổi Tị / Nhóm Lovedia. - H. : Kim Đồng, 

2020. - 156tr.; 19cm 

Tóm tắt: Khái quát về 12 con giáp, cụ thể về tuổi Tị gồm có: Đặc trưng tính cách, 

các mối quan hệ, gia đình, sự nghiệp, xem tuổi làm ăn, vận khí cuộc đời... 
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+ Môn loại: 133.5 / H450S 

- Phòng Mượn: MH 12361-12362 
 

26/. SINEK, SIMON. Khám phá sứ mệnh với câu hỏi tại sao / Simon Sinek, David 

Mead, Peter Docker; Khánh Trang dịch. - H. : Công Thương, 2021. - 285tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Find your why 

Tóm tắt: Cung cấp các bước giúp cá nhân, tập thể khám phá chữ “tại sao” của bản 

thân và hành động cần thực hiện để đưa chữ “tại sao” của mình vào cuộc sống giúp làm 

mới lại niềm đam mê, khích lệ mọi người làm những việc tạo nguồn cảm hứng cho họ 

để cùng nhau làm thay đổi thế giới. 

+ Môn loại: 152.4 / KH104PH 

- Phòng Đọc: DV 59759 

- Phòng Mượn: MH 12408-12409 
 

27/. ARIKAWA, MAYUMI. Hạnh phúc với cuộc sống thường ngày : Sống tối giản, 

sống sáng tạo, sống giàu có / Mayumi Arikawa; Nguyễn Quốc Vương dịch. - H. : Phụ 

nữ Việt Nam, 2020. - 183tr.; 24cm. - (Phụ nữ thành đạt) 

Tóm tắt: Giới thiệu những kĩ năng tư duy và thực hành trong quản lý và thu xếp 

hài hoà giữa công việc, vấn đề nảy sinh trong cuộc sống thường ngày, cuộc sống gia 

đình và đời sống tinh thần cá nhân qua chính trải nghiệm của tác giả giúp mọi phụ nữ 

trở nên thành đạt, hoàn toàn "hạnh phúc với cuộc sống thường ngày", nhờ sống tối giản, 

sống sáng tạo, và sống giàu có. 

+ Môn loại: 152.4 / H107PH 

- Phòng Đọc: DL 19588 

- Phòng Mượn: MH 12331-12332 
 

28/. STONE, DOUGLAS. Người khôn ngoan ứng xử giao tiếp như thế nào? : Để 

thành công trong mọi cuộ hội thoại khó nhằn / Bruce Patton, Douglas Stone, Shela Heen; 

Nguyệt Minh dịch. - H. : Hồng Đức, 2020. - 383tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách cung cấp cho bạn rất nhiều lời khuyên về thực hiện những cuộc hội 

thoại khó. Nhưng hơn hết, nó sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn bạn đang đối đầu với điều gì. Từ 

đó giúp bạn tháo gỡ từng nút thắt của vấn đề, giải mã mọi cuộc hội thoại để bạn có thể 

gặt hái được kết quả tốt nhất. 

+ Môn loại: 153.6 / NG558KH 

- Phòng Đọc: DL 19577 

- Phòng Mượn: MH 12311-12312 
 

29/. SIMSON, NAOMI. Đánh thức đam mê : Làm thế nào để tạo ra con người phi 

thường trong bạn? / Naomi Simson; Phương Hoàng dịch. - H. : Hồng Đức, 2020. - 447tr.; 

21cm. - (Bizbooks - Sách dành cho doanh nhân) 

Tên sách tiếng Anh: Live what you love 

Tóm tắt: Những bước cụ thể cũng như các câu chuyện trong cuốn sách này chắc 

chắn sẽ tạo cho bạn nguồn năng lượng, động lực dồi dào để bạn can đảm làm giàu bằng 

đam mê. Đặc biệt tác giả nêu lên, việc nhận biết đam mê mù quáng cũng rất quan trọng,  
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biết dừng đúng lúc khởi động lại đúng thời điểm - cuộc đời sẽ sang một trang mới. 

+ Môn loại: 153.8 / Đ107TH 

- Phòng Đọc: DV 59666 

- Phòng Mượn: MH 12266-12267 
 

30/. MCGONIGAL, JANE. Siêu năng lực : Phương pháp cách mạng giúp bạn vượt 

qua những căng thẳng tột cùng hay các trở ngại của bản thân / Jane McGonigal ; Phạm 

Lan dịch. - H. : Công Thương, 2020. - 439tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: SuperBetter 

Tóm tắt: Giới thiệu về phương pháp SuperBetter - phương pháp "siêu phục hồi". 

Đưa ra các nhiệm vụ và hành trình mà trong đó các trò chơi bao gồm cả trò chơi điện tử, 

thể thao, câu đố, giúp chúng ta thay đổi cách đối phó với căng thẳng, thử thách và vượt 

qua sự đau đớn. 

+ Môn loại: 155.2 / S309N 

- Phòng Đọc: DL 19579 

- Phòng Mượn: MH 12315-12316 

 

31/. ANN JOHNSON, KIMBERLY. Suối nguồn tươi trẻ cho mẹ sau sinh : Cẩm 

nang hướng dẫn chữa lành cơ thể, cân bằng cảm xúc và lấy lại sự tươi trẻ cho mọi bà mẹ 

sau sinh / Kimberly Ann Johnson; Thuỳ Hương dịch. - H. : Lao động, 2020. - 354tr.; 

23cm. - (Parents) 

Tên sách tiếng Anh: The fouth trimester 

Tóm tắt: Cẩm nang đưa ra những lời khuyên hữu ích nhằm trợ giúp các bà mẹ sau 

sinh hướng tới việc chữa lành về thể chất, tinh thần, tình cảm, các mối quan hệ cũng như 

cung cấp một lộ trình để trải qua giai đoạn chuyển tiếp quan trọng có thể sẽ kéo dài từ 

vài tháng tới vài năm này. 

+ Môn loại: 155.6 / S515NG 

- Phòng Đọc: DL 19586 

- Phòng Mượn: MH 12327-12328 

 

32/. SCHWARTZ, TONY. Đừng làm việc chăm chỉ, hãy làm việc thông minh / 

Tony Schwartz, Jean Gomes, Catherine MC Carthy; Thanh Bình dịch. - H. : Hồng Đức, 

2021. - 491tr.; 21cm 

Tóm tắt: Nội dung nói về các vấn đề tâm lí học mà các tác giả gặp phải và cách để 

họ vượt qua vấn đề đó trong công việc, cuộc sống khi gặp phải như: Áp lực, cảm thấy 

kiệt sức, choáng ngợp hay dễ nổi nóng, mất bình tĩnh, cảm thấy không thoả mãn với 

cuộc sống, luôn phải chạy đua để theo kịp cuộc sống... 

+ Môn loại: 158 / Đ556L 

- Phòng Đọc: DV 59672 

- Phòng Mượn: MH 12288-12289 
 

33/. CARNEGIE, DALE. Đắc nhân tâm = How to win friends and influence people: 

Bí quyết để thành công / Dale Carnegie; Nguyễn Hiến Lê dịch. - H. : Hồng Đức, 2020.  

410tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Đưa ra những lời khuyên, kĩ năng cơ bản trong ứng xử, các cách giao tiếp 

thông minh khiến người khác thích bạn, người khác nghĩ theo cách của bạn và thay đổi 

người khác mà không xúc phạm hay làm họ oán giận. 

+ Môn loại: 158.1 / Đ113NH 

- Phòng Đọc: DV 59671 

- Phòng Mượn: MH 12276-12277 
 

34/. CƠ HIỂU AN. Đơn giản - Vũ khí sắc bén ứng phó với thế gian phức tạp / Cơ 

Hiểu An; Tạ Thu Ngân dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 312tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cuốn sách này không bàn về những lời vô nghĩa, chỉ viết về phương pháp, 

giúp bạn thật sự phát triển bản thân thông qua sáu góc độ lớn gồm: Nhận thức, tâm trí, 

thời gian, quan hệ, tâm lý, cuộc sống. 

+ Môn loại: 158.1 / Đ464GI 

- Phòng Đọc: DV 59660 

- Phòng Mượn: MH 12248-12249 
 

35/. LEVINE, AMIR. Gắn bó yêu thương : Làm thế nào để tìm kiếm và duy trì một 

tình yêu trọn vẹn / Amir Levine, Rachel S. F. Heller; Vũ Duy dịch; Phạm Văn Lam hiệu 

đính. - H. : Hồng Đức, 2020. - 442tr.; 21cm. - (Bizbooks - Sách dành cho doanh nhân) 

Tóm tắt: Cuốn sách này tuy được viết dựa trên hệ thống quan điểm, giá trị tình yêu 

của phương Tây, nhưng nó vẫn có thể cung cấp cho bạn những hiểu biết sâu rộng, những 

kĩ năng hiệu quả và những thái độ đúng đắn để giúp bạn tìm kiếm, xây dựng, nuôi dưỡng 

và phát triển hạnh phúc tình yêu của mình. 

+ Môn loại: 158.1 / G115B 

- Phòng Đọc: DV 59665 

- Phòng Mượn: MH 12264-12265 
 

36/. DUY NI. Giá có thể nghĩ khác đi, tôi đã sống cuộc đời tươi đẹp hơn thế : Bí 

kíp nhổ tận gốc thói quen ăn sâu bắt rễ / Duy Ni; Hoàng Diệp Hằng dịch. - H. : Phụ nữ 

Việt Nam, 2021. - 421tr.; 20cm 

Tên thật tác giả: Hồ Xuân Quang 

Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện với văn phong mượt mà, giản dị cùng những 

lý thuyết dễ hiểu và ví dụ thực tế, phong phú, cung cấp cho phụ huynh những phương 

pháp hiệu quả cho việc kiểm soát hành vi của chính mình và cải thiện nhân cách, hành 

vi của con trẻ. 

+ Môn loại: 158.1 / GI-100C 

- Phòng Đọc: DV 59673 

- Phòng Mượn: MH 12292-12293 
 

37/. PHẠM MINH MẪN. Mình đang sống cuộc đời của ai? / Phạm Minh Mẫn.   

Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 215tr.; 19cm 

Tóm tắt: Tác giả viết quyển sách này, không phải là một triết gia hay một nhà tâm 

lý đủ sức giúp bạn ngộ ra con đường hạnh phúc. Mà ở đây tác giả chỉ muốn kể về những 

câu chuyện thực tế mình đã trải qua, những cảm xúc mình nhặt nhặn được từ những 
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người xung quanh về cuộc sống và sự lựa chọn, về những va vấp và những nụ cười. Tác 

giả mong muốn có thể khích lệ sự dũng cảm của mỗi người khi trả lời câu hỏi lớn của 

cuộc đời: “Mình đang sống cuộc đời của ai?”. 

+ Môn loại: 158.1 / M312Đ 

- Phòng Mượn: MH 12349-12350 
 

38/. LÂM NHẤT PHÙ. Mơ ước lớn thì đừng hành động như người tầm thường / 

Lâm Nhất Phù; Dịch: Hoàng Anh; Hiệu đính: Đỗ Thiên Kính. - H. : Hồng Đức, 2019.  

394tr.; 21cm 

Tóm tắt: Những câu chuyện, những bài học trong cuốn sách như lời tâm tình của 

một người bạn, một người anh mà nó còn giúp ta phát triển và trưởng thành hơn. Hãy 

sẵn sàng trang bị cho mình những kỹ năng, kiến thức cần thiết để đối đầu với hoàn cảnh. 

+ Môn loại: 158.1 / M460Ư 

- Phòng Mượn: MH 12290-12291 
 

39/. HAMILTON, DAVID R.. Sống thật bao nhiêu, hạnh phúc bấy nhiêu: Nghệ 

thuật yêu bản thân / David R.Hamilton; Hán Ngọc dịch. - H. : Hồng Đức, 2020. - 349tr.; 

21cm. - (Bizbooks. Sách dành cho doanh nhân) 

Tên sách tiếng Anh: I heart me 

Tóm tắt: Tác giả chia sẻ giúp bạn sống thật với bản thân, tự khích lệ bản thân, 

mạnh mẽ, học cách tự yêu thương bản thân mình và sống thật với chính mình. 

+ Môn loại: 158.1 / S455TH 

- Phòng Đọc: DV 59658 

- Phòng Mượn: MH 12246-12247 
 

40/. FRANKLIN, JENTEZEN. Phép màu chữa lành trái tim = Restart your heart: 

21 encouraging devotions so you can love like you've never been hủt : 21 liệu pháp giúp 

bạn vượt qua vực thẳm nội tâm và trưởng thành mạnh mẽ / Jentezen Franklin; Nguyễn 

Nguyên Khôi, Ngọc Hân dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 223tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm 21 liệu pháp giúp bạn vượt qua vực thẳm nội tâm để hướng đến ánh 

sáng bình minh và trưởng thành mạnh mẽ. 

+ Môn loại: 158.1 / PH206M 

- Phòng Đọc: DV 59670 

- Phòng Mượn: MH 12274-12275 
 

41/. SCOTT, S. J. 10 phút tĩnh tâm = 10-minute mindfulness: 71 habits for living 

in the present moment : 71 thói quen cân bằng cuộc sống hiện đại / S. J. Scott, Barrie 

Davenport ; Phúc Lâm dịch. - H. : Hồng Đức, 2020. - 329tr. : 40tr. hình vẽ, bảng; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp các công cụ thực tiễn để hình thành 71 thói quen tĩnh tâm hằng 

ngày, biến nó thành thói quen vô điều kiện nhằm giúp bạn xây dựng một lối sống cân 

bằng, cảm nhận được sự mãn nguyện, yên bình và hài lòng trong chính khoảnh khắc 

sống hiện tại thay vì mãi bận tâm tới những hối tiếc cho quá khứ và lo lắng, hy vọng cho 

tương lai. 

+ Môn loại: 158.1 / M558PH 
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- Phòng Đọc: DV 59668 

- Phòng Mượn: MH 12270-12271 
 

42/. GOTTMAN, JOHN. Gương vỡ lại lành : 5 bước chữa lành rạn nứt trong các 

mối quan hệ / John Gottman, Joan Declaire; Nguyễn Thanh Nhàn dịch. - H. : Hồng Đức, 

2020. - 491tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: the relationship cure: A 5 step guide to strengthening your 

marriage, family and friendships 

Tóm tắt: Cung cấp các công cụ bạn cần để khiến các mối quan hệ của mình trở nên 

tốt đẹp hơn; Tiết lộ các yếu tố chủ chốt của một mối quan hệ lành mạnh, làm nổi bật tầm 

quan trọng của "kết nối cảm xúc", giúp cải thiện đáng kể các mối quan hệ trong cuộc 

sống của bạn với vợ chồng, con cái, anh chị em, và cả đồng nghiệp nơi làm việc. 

+ Môn loại: 158.2 / G561V 

- Phòng Đọc: DL 19576 

- Phòng Mượn: MH 12310 
 

43/. ZAHARIADES, DAMON. Nghệ thuật từ chối: Cách nói không mà vẫn có 

được sự đồng thuận / Damon Zahariades; Ngô Tâm dịch. - H. : Hồng Đức, 2020. - 158tr.; 

21cm. - (Bizbooks. Sách dành cho doanh nhân) 

Tóm tắt: Giới thiệu những bí quyết, nghệ thuật để đưa ra lời từ chối tích cực trong 

cuộc sống. Những lý do chúng ta gặp khó khăn khi từ chối và đưa ra 10 chiến lược từ 

chối nhưng không ảnh hưởng đến các mối quan hệ xung quanh mà vẫn có được sự đồng 

thuận của mọi người. 

+ Môn loại: 158.2 / NGH250TH 

- Phòng Đọc: DV 59674 

- Phòng Mượn: MH 12294-12295 
 

44/. JAMES, WILLIAM. Cuộc đời vốn dĩ rất khó nghĩ / William James; Lam Anh 

dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 178tr.; 20cm 

Tên sách tiếng Anh: On some of life's ideals 

Tóm tắt: Trình bày quan điểm về ý nghĩa cuộc sống, niềm vui và những mảnh ghép 

vô hình sống động bên trong mỗi người, bí quyết kiến tạo hạnh phúc từ những điều giản 

đơn, chỉ dẫn để vươn tới một cuộc đời đáng sống. 

+ Môn loại: 170 / C514Đ 

- Phòng Đọc: DV 59675 

- Phòng Mượn: MH 12296-12297 
 

45/. YAMAMOTO TSUNETOMO. Hagakure - Luận đàm về cốt tuỷ võ sĩ đạo / 

Yamamoto Tsunetomo; Hồ Hồng Đăng dịch. - H. : Dân trí, 2020. - 416tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày ý nghĩa, đạo đức, tư tưởng võ sĩ đạo trong Hagakure. Những 

đức tính tốt đẹp của một võ sĩ Samurai dựa trên các đạo đức quy phạm: Nhân, lễ, nghĩa, 

trí, tín. 

+ Môn loại: 170.952 / H103L 

- Phòng Đọc: DV 59667 
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- Phòng Mượn: MH 12268-12269 
 

46/. LÊ CÔNG SỰ. Triết học Hy Lạp - La Mã cổ đại / Lê Công Sự. - H. : Chính trị 

Quốc gia - Sự thật, 2020. - 479tr.; 21cm 

Tóm tắt: Khái quát về điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội và những thành tựu rực 

rỡ của văn minh Hy Lạp - La Mã cổ đại, cơ sở hình thành và phát triển triết học, bản thể 

và nhận thức trong ba trường phái khởi nguồn, các triết học tiêu biểu thời kỳ thiết lập 

nền dân chủ Athens, triết học Plato và Aristotle và triết học thời kỳ Hy Lạp hoá. 

+ Môn loại: 182 / TR308H 

- Phòng Đọc: DV 59761 

- Phòng Mượn: MH 12412-12413 
 

47/. WARBURTON, NIGEL. Lược sử triết học / Nigel Warburton; Cao Việt dịch. 

H. : Thế giới, 2021. - 298tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: A little history of philosophy 

Tóm tắt: Sách giới thiệu những triết gia vĩ đại nhất của truyền thống triết học 

phương Tây, khám phá những tư tưởng cuốn hút của họ về thế giới cũng như cách lý 

tưởng nhất để sống với thế giới. 

+ Môn loại: 190 / L557S 

- Phòng Đọc: DL 19583 

- Phòng Mượn: MH 12321-12322 

200. TÔN GIÁO: 

48/. GOFF, BOB. Sống để yêu thương = Love does: Discover a secretly incredible 

life in an ordinary world : Bí mật về tình yêu để có cuộc sống hạnh phúc / Bob Goff; 

Quế Chi dịch. - H. : Hồng Đức, 2020. - 443tr.; 21cm 

Tóm tắt: Truyền tải thông điệp, câu chuyện về hành trình tâm linh để biết bản thân 

phải bắt đầu từ đâu để thực hiện ước mơ của mình, đem lại niềm vui, tinh thần mạo hiểm 

và lòng can đảm, nghị lực sống. 

+ Môn loại: 248.4 / S455Đ 

- Phòng Đọc: DV 59669 

- Phòng Mượn: MH 12272-12273 

300. KHOA HỌC XÃ HỘI: 
49/. LÊ HUY KHOA. Kỹ năng giao tiếp và tác phong nơi công sở : Kỹ năng giao 

tiếp nơi công sở là sức mạnh cạnh tranh trong thời đại ngày nay / Lê Huy Khoa. - Tp. 

Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 284tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tìm hiểu công sở là gì; Đưa ra 10 qui tắc ứng xử khi bắt đầu công việc 

mới ở nơi làm việc mới; Những hiểu lầm về công sở; Kĩ năng chuẩn bị và phỏng vấn, kĩ 

năng tự tạo hình ảnh, cách chào hỏi ở công sở... 

+ Môn loại: 302.2 / K600N 

- Phòng Đọc: DV 59589 

- Phòng Mượn: MA 24340-24341 

 

50/. SIEBEL, THOMAS M. Chuyển đổi số = Tái bản lần 1 : Sống sót & bứt phá 

trong kỷ nguyên sụp đổ hàng loạt / Thomas M. Siebel; Phạm Anh Tuấn dịch. - Tp. Hồ  
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Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 293tr.; 23cm. - (Tủ sách Doanh trí) 

Tóm tắt: Trình bày sự hợp lưu của bốn loại công nghệ: Điện toán đám mây, dữ 

liệu lớn, AI và kết nối vạn vật, đang gây ra sự tuyệt chủng hàng loạt từ ngành công 

nghiệp này sang ngành công nghiệp khác. Phân tích nhiều vấn đề điển hình về việc áp 

dụng chuyển đổi số sẽ làm thay đổi doanh nghiệp và tư tưởng quản lý ra sao, giúp các 

nhà quản lý có cái nhìn toàn diện về chuyển đổi số. 

+ Môn loại: 303.48 / CH527Đ 

- Phòng Đọc: DL 19526 

- Phòng Mượn: MA 24481-24482 

 

51/. TRẦN VĂN BÍNH. Vì một nền văn hoá dân tộc, hiện đại : Mấy vấn đề cấp 

thiết trong sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hoá con người nước ta hiện nay / Trần 

Văn Bính. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2021. - 216tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm các bài nghiên cứu về các vấn đề cấp thiết trong sự nghiệp xây dựng 

và phát triển con người Việt Nam trong thời đại mới; học tập các tư tưởng đi trước thời 

đại của những bậc vĩ nhân Các Mác, Ănghen, Hồ Chí Minh với việc giải quyết những 

vấn đề cơ bản, cấp thiết về con người, văn hoá ở Việt Nam hiện nay có ý nghĩa thiết 

thực, to lớn trong xây dựng và phát triển con người Việt Nam hội nhập quốc tế. 

+ Môn loại: 306.09597 / V300M 

- Phòng Đọc: DV 59757 

- Phòng Mượn: MA 24522-24523 
 

52/. TRẦN THẾ HƯƠNG. Câu chuyện tính dục Đông Tây / Trần Thế Hương. - 

Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 174tr.; 19cm 

Tóm tắt: Gồm 28 tản mạn về tính dục, được trình bày nhẹ nhàng, cẩn trọng, để bạn 

đọc vừa có thể vui vui với chút hương vị trần thế, vừa có thể suy ngẫm thêm một vài góc 

cạnh đời sống hàng ngày vốn trực tiếp hay gián tiếp chịu ảnh hưởng từ vật chất tới tinh 

thần, trong nhiều phạm vi khác nhau. 

+ Môn loại: 306.7 / C125CH 

- Phòng Đọc: DV 59749 

- Phòng Mượn: MA 24512-24513 

320. CHÍNH TRỊ HỌC: 

53/. LÊ VĂN YÊN. Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đại hội Đảng ta / Lê Văn Yên.        

H. : Thông tin và Truyền thông, 2020. - 332tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với việc sáng 

lập Đảng Cộng Sản Việt Nam; những hoạt động của Người với Đại hội Đảng lần thứ II 

và lần thứ III. 

+ Môn loại: 324.2597075 / CH500T 

- Phòng Đọc: DV 59760 

- Phòng Mượn: MH 12410-12411 
 

54/. NGUYỄN VĂN TRUNG. Chủ nghĩa thực dân Pháp ở Việt Nam: Thực chất và 

huyền thoại, văn hoá và chính trị / Nguyễn Văn Trung. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp 

Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 357tr.; 23cm 
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Tóm tắt: Nghiên cứu bản chất của chế độ thực dân; Những huyền thoại của chủ 

nghĩa thực dân; Nêu những điểm yếu mạnh của những phong trào cách mạng Việt Nam; 

Những mâu thuẫn giữa thực chất và huyền thoại. 

+ Môn loại: 325.597 / CH500NGH 

- Phòng Đọc: DL 19531 

- Phòng Mượn: MA 24491-24492 

330. KINH TẾ HỌC: 
55/. ADLER, PAUL S. Nền kinh tế 99%: Cách thức chủ nghĩa xã hội vượt qua các 

cuộc khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản : Sách tham khảo / Paul S. Adler; An Khánh 

dịch. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 407tr.; 24cm 

Tóm tắt: Phân tích các khía cạnh của 6 cuộc khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản về: 

Nguyên nhân sâu xa, căng thẳng gia tăng, sự hứa hẹn và những giới hạn của cải cách... 

cùng những cách khắc phục hạn chế của chủ nghĩa tư bản, hướng tới xây dựng một mô 

hình dân chủ xã hội. 

+ Môn loại: 330.12 / N254K 

- Phòng Mượn: MA 24493-24494 

 

56/. LANDES, DAVID S. Sự giàu và nghèo của các dân tộc / David S. Landes; 

Dịch: Vũ Hoàng Linh, Sơn Phạm. - H. : Tri thức, 2020. - 886tr.; 24cm. - (Tủ sách Kinh 

tế - Lịch sử) 

Tên sách tiếng Anh: The wealth and poverty of nations 

Tóm tắt: Nghiên cứu về cách phân phối hiện hành giàu có và nghèo khổ giữa các 

quốc gia trên thế giới. Sự khác biệt về điều kiện địa lý giữa Châu Âu và Trung Quốc, 

các nước phương Đông, Nước Anh, Nhật Bản và con đường ở Nam Mỹ... Những người 

thắng cuộc và người thua cuộc bởi những nguyên nhân: Sự lãnh đạo, sự giàu có của tri 

thức, cách mạng công nghiệp... 

+ Môn loại: 330.1 / S550GI 

- Phòng Đọc: DL 19517 
 

57/. ALEX TU. Chiếc Birkin màu cam : Tự chủ tài chính cá nhân / Alex Tu. - H. : 

Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 233tr.; 20cm 

Tên thật tác giả: Dương Thanh Tú 

Tóm tắt: Sách nói về tài chính cá nhân và trải nghiệm, hướng dẫn cách tự chủ trong 

tài chính của phụ nữ; Quản lý tài chính cá nhân trong những vấn đề quan trọng của cuộc 

đời và ngày thường. 

+ Môn loại: 332.024 / CH303B 

- Phòng Mượn: MA 24526-24527 
 

58/. BACH, DAVID. Phụ nữ thông minh sống trong giàu có = Smart women finish 

rich / David Bach; Nguyệt Minh dịch. - H. : Hồng Đức, 2020. - 567tr.; 21cm. - (Bizbooks 

- Sách dành cho doanh nhân) 

Tóm tắt: Trình bày những nguyên lý cơ bản trong quản lý tài chính cá nhân giúp 

phụ nữ làm chủ tương lai tài chính của mình. Thiết kế một kế hoạch tài chính tập trung 
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vào mục tiêu tính đến để an tâm về tài chính và sống một cuộc đời tự do, độc lập và có 

mục đích. 

+ Môn loại: 332.024 / PH500N 

- Phòng Đọc: DV 59541 

- Phòng Mượn: MA 24242-24243 
 

59/. CORLEY, THOMAS C. Rich habits: Thói quen thành công của những triệu 

phú tự thân = Rich habits: The daily success habits of wealthy individuals / Thomas C. 

Corley; Thảo Trần dịch. - H. : Hồng Đức, 2020. - 291tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những thói quen tích cực giúp thay đổi và hoàn thiện bản thân, 

không chỉ giàu có về tiền bạc mà còn giàu về sức khoẻ, về các mối quan hệ. 

+ Môn loại: 332.024 / R302H 

- Phòng Đọc: DV 59560 

- Phòng Mượn: MA 24280-24281 
 

60/. TAN, JEROME. Sống trong giàu có : Hành trình 52 tuần để đạt được tự do tài 

chính / Jerome Tan; Triệu Thu Hằng dịch. - H. : Hồng Đức, 2015. - 147tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tập hợp những bài viết của tác giả về triết lý sống của ông, cũng như các 

chiến thuật quản lý tiền bạc, giúp ông đạt được thành công trong việc làm giàu hay trong 

cuộc sống. 

+ Môn loại: 332.024 / S455TR 

- Phòng Mượn: MA 24342-24343 

 

61/. BANNATYNE, DUNCAN. Tiền "đẻ ra" tiền: Đầu tư tài chính thông minh : 

Bí quyết thành công của triệu phú Anh / Duncan Bannatyne; Đặng Thuỳ Linh. - H. : 

Hồng Đức, 2020. - 293tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: How to be smart with your money 

Tóm tắt: Giới thiệu một số học thuyết cơ bản về tiền tệ và chỉ ra việc cân bằng năm 

yếu tố - thu nhập, chi tiêu, vay mượn, tiết kiệm, đầu tư nhằm phát triển và kiểm soát 

những vấn đề tài chính cá nhân. 

+ Môn loại: 332.024 / T305Đ 

- Phòng Đọc: DV 59569 

- Phòng Mượn: MA 24298-24299 
 

62/. OVSYANIKAS, VALERIJUS. FOREX 101 - Mọi điều cần biết về thị trường 

ngoại hối / Valerijus Ovsyanikas; Dịch: Thành Đạt, Phương Lan. - H. : Lao động - Xã 

hội, 2020. - 327tr. : Biểu đồ; 24cm 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản dưới dạng câu hỏi và đáp về thị trường 

ngoại hối: Khái niệm và thuật ngữ cơ bản về thị trường ngoại hối, phân tích cơ bản, phân 

tích kỹ thuật, chiến lược kinh doanh và tâm lý giao dịch. 

+ Môn loại: 332.4 / F434M 

- Phòng Đọc: DL 19505 

- Phòng Mượn: MA 24451-24452 
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63/. MALLOUK, PETER. 5 sai lầm thường gặp trong đầu tư : Bài học từ sai lầm 

của những nhà đầu tư tài chính hàng đầu thế giới / Peter Mallouk; Thu Ngọc, Hà Phương 

dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 218tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: The 5 mistakes every investor makes and how to avoid them: 

Getting investing right 

Tóm tắt: Sách chỉ ra cho các nhà đầu tư cách tránh xa hố bẫy và áp dụng những 

chiến thuật nhằm cải thiện đáng kể hiệu quả đầu tư, giảm thiểu áp lực và làm tăng khả 

năng đạt tới mục tiêu đầu tư, cải thiện chất lượng cuộc sống. 

+ Môn loại: 332.6 / N114S 

- Phòng Đọc: DL 19552 

- Phòng Mượn: MA 24502-24503 
 

64/. DƯƠNG DUY HÙNG. Hành trình 28 ngày trở thành môi giới bất động sản 

chuyên nghiệp : 10+2 kỹ năng thiên biến vạn hoá để bán hàng thành công / Dương Duy 

Hùng. - H. : Hồng Đức, 2020. - 283tr.; 21cm. - (Bizbooks. Sách dành cho doanh nhân) 

Tóm tắt: Trình bày những kiến thức để trở thành nhà môi giới bất động sản chuyên 

nghiệp chỉ trong 28 ngày: Kỹ năng marketing tìm kiếm khách hàng bất động sản, kiến 

thức dự án, telesales hiệu quả, kỹ năng hẹn gặp khách hàng, kỹ năng chăm sóc khách 

hàng... 

+ Môn loại: 333.33 / H107TR 

- Phòng Đọc: DV 59580 

- Phòng Mượn: MA 24320-24321 

 

65/. Mãi mãi đi theo con đường của Bác Hồ / Mỹ Thanh, Hà Văn Tấn, Nguyễn 

Tường Phượng...; Nguyễn Văn Khoan tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2020. - 199tr.; 19cm.  

(50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1969-2019) 

Tóm tắt: Gồm một số câu chuyện kể về những thanh niên trí thức gặp gỡ Bác Hồ, 

đi theo con đường sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, phong trào cộng 

sản và công nhân quốc tế; Bác Hồ đã nêu tấm gương sáng cho toàn thể cán bộ, nhân dân 

và để lại cho chúng ta một di sản quý báu về tư tưởng và đạo đức của một người cách 

mạng trong thời đại mới. 

+ Môn loại: 335.4346 / M103M 

- Phòng Đọc: DV 59741 

- Phòng Mượn: MH 12335-12336 
 

66/. Theo dấu chân Người đi khắp năm châu / Sưu tầm, tuyển chọn: Phan Thị Ánh 

Tuyết, Đặng Thị Mai Anh. - H. : Dân trí, 2020. - 203tr.; 19cm. - (50 năm thực hiện Di 

chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1969-2019) 

Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện kể về những chuyến thăm của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh đến các nước, và những câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tâm trí 

của bạn bè quốc tế. 

+ Môn loại: 335.4346 / TH205D 

- Phòng Đọc: DV 59743 

- Phòng Mượn: MH 12339-12340 
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67/. Thực hiện di chúc Bác Hồ / Trần Minh Trưởng, Lê Huy Bình, Nguyễn Xuân 

Trung...; Sưu tầm, tuyển chọn: Phan Thị Ánh Tuyết, Đặng Thị Mai Anh. - H. : Dân trí, 

2020. - 215tr.; 19cm. - (50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1969-2019) 

Tóm tắt: Giới thiệu bút tích bản thảo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1965 

- 1969; Những chuyện kể về năm tháng Bác Hồ viết Di chúc; Các bài viết về thực hiện 

theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

+ Môn loại: 335.4346 / TH552H 

- Phòng Đọc: DV 59742 

- Phòng Mượn: MH 12337-12338 

 

68/. NGUYỄN VĂN KHOAN. Vang mãi lời Bác dặn / Nguyễn Văn Khoan. - H. : 

Dân trí, 2020. - 199tr.; 19cm. - (50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

1969-2019) 

Tóm tắt: Gồm những bài viết viết về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh: giáo dục lòng yêu nước, sức mạnh của chủ nghĩa xã hội... 

+ Môn loại: 335.4346 / V106M 

- Phòng Đọc: DV 59740 

- Phòng Mượn: MH 12333-12334 
 

69/. SHAUN REIN. Kiếm lời từ một trật tự thế giới mới : Ứng phó với chiến lược 

"Cây gậy và củ cà rốt" trong chính sách kinh tế của Trung Quốc / Shaun Rein; Bùi Hà 

dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 398tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: The war for China's wallet 

Tóm tắt: Trình bày cách Trung Quốc sử dụng các chính sách kinh tế đối ngoại, trải 

dài từ hạn chế thương mại, tẩy chay đến nỗ lực phát triển cơ sở hạ tầng của thế giới trong 

sáng kiến "Một vành đai, một con đường", tới các mục tiêu quốc tế rộng hơn. 

+ Môn loại: 337.51 / K304L 

- Phòng Đọc: DV 59542 

- Phòng Mượn: MA 24244-24245 

 

70/. SATOSHI SHIMA. Masayoshi Son - Tỉ phú liều ăn nhiều : 7 bí quyết lãnh đạo 

thời 4.0 của người đàn ông quyền lực nhất thung lũng Silicon / Satoshi Shima; Nguyễn 

Ngọc Anh dịch. - H. : Hồng Đức, 2018. - 429tr. : Minh hoạ; 21cm. - (Bizbooks - Sách 

dành cho doanh nhân) 

Tóm tắt: Giới thiệu hành trình sự nghiệp kinh doanh của doanh nhân, tổng giám 

đốc điều hành Tập đoàn truyền thông đa quốc gia và internet SoftBanh Nhật Bản 

Masayoshi Son cùng với những triết lý, lý tưởng và phương thức kinh doanh của ông. 

+ Môn loại: 338.4 / M109S 

- Phòng Đọc: DV 59577 

- Phòng Mượn: MA 24314-24315 
 

71/. NGÔ HIỂU BA. Huyền thoại Tencent = The tale of tencent 1998 - 2016 : 

Những bí mật về đế chế công nghệ lớn nhất châu Á. Nhà sáng lập mạng xã hội Wechat 
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/ Ngô Hiểu Ba; Đặng Hồng Quân dịch. - H. : Dân trí, 2020. - 608tr.; 21cm. - (Tủ sách: 

Kinh doanh - Kĩ năng) 

Tóm tắt: Đế chế Tencent đã hình thành hơn hai thập kỷ và vẫn đang viết tiếp những 

trang sử huy hoàng. Bằng cách nào mà Mã Hoá Đằng - một người "nhút nhát" có thể trở 

thành một doanh nhân, dẫn dắt Tencent trở thành đế chế công nghệ đứng thứ 2 thế giới 

chỉ sau Google? Mã Hoá Đằng đã cùng cộng sự của mình trải qua gian khổ và thất bại 

ra sao để đến được thành công như hiện nay? Những câu hỏi đó sẽ được hồi đáp trong 

"Huyền thoại Tencent". 

+ Môn loại: 338.7 / H527TH 

- Phòng Đọc: DV 59544 

- Phòng Mượn: MA 24248-24249 

340. NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT: 

72/. Luật Cư trú 2020 : Có hiệu lực áp dụng từ ngày 01-07-2021. - H. : Hồng Đức, 

2020. - 400tr.; 27cm 

Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Luật Cư trú 2020, Luật Căn cước công dân và các 

văn bản quy định hiện hành; Một số quy định hiện hành về thường trú, tạm trú, tạm vắng; 

Những quy định pháp lý liên quan đến giao dịch về đất đai, tài sản, nhà ở; Quy định cấp 

bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực 

hợp đồng, giao dịch... 

+ Môn loại: 342.59708 / L504C 

- Phòng Mượn: MA 24504 
 

73/. Giáo trình Luật quốc tế về môi trường / Nguyễn Hồng Thao, Nguyễn Thị Xuân 

Sơn chủ biên, Hoàng Ly Anh.... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020. - 393tr.; 24cm.  

(Tủ sách Khoa học) 

ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa Luật 

Tóm tắt: Trình bày các vấn đề môi trường toàn cầu, sự hình thành và phát triển của 

luật quốc tế về môi trường; Lý luận chung - luật quốc tế về môi trường; luật quốc tế về 

bảo vệ rừng, bảo vệ đất ngập nước, di sản thiên nhiên và chống sa mạc hoá; bảo vệ các 

loài, hệ sinh thái và đa dạng sinh học, môi trường nước, môi trường biển, khí quyển và 

biến đổi khí hậu; Kiểm soát và ngăn ngừa vận chuyển xuyên biên giới các chất thải độc 

hại, giải quyết hoà bình các tranh chấp quốc tế về môi trường. 

+ Môn loại: 344.04 / GI-108TR 

- Phòng Đọc: DL 19548 

- Phòng Mượn: MA 24495-24496 

 

74/. NGUYỄN THỊ DUNG. Hướng dẫn môn học Luật thương mại / Nguyễn Thị 

Dung chủ biên. - H. : Lao động, 2020. - 2 tập; 21cm 

T.1. - 375tr. 

Tóm tắt: Bao quát nội dung kiến thức chủ yếu trong pháp luật về chủ thể kinh 

doanh ở Việt Nam : Thương nhân và hành vi thương mại, bản chất pháp lý của doanh 

nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh, một số vấn đề pháp lý về doanh nghiệp có vốn nhà 

nước, quy chế pháp lý về hợp tác xã, thành lập doanh nghiệp và quy chế pháp lý về thành 

viên công ty... 
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+ Môn loại: 346.59707 / H561D 

- Phòng Đọc: DV 59755 

- Phòng Mượn: MA 24516-24517 

 

75/. NGUYỄN THỊ DUNG. Hướng dẫn môn học Luật thương mại / Nguyễn Thị 

Dung chủ biên. - H. : Lao động, 2020. - 2 tập; 21cm 

T.2. - 391tr. 

Tóm tắt: Bao gồm 12 chương : Pháp luật về mua bán hàng hoá trong thương mại, 

pháp luật về đại diện và môi giới thương mại, pháp luật về đại lý thương mại và uỷ thác 

mua bán hàng hoá, pháp luật về khuyến mại, quảng cáo, thủ tục giải quyết tranh chấp 

bằng trọng tài thương mại... 

+ Môn loại: 346.59707 / H561D 

- Phòng Đọc: DV 59756 

- Phòng Mượn: MA 24518-24519 
 

360. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI: 

76/. 66 ngày sống xanh : Sổ tay động lực New me / Hoàng Thảo cố vấn nội dung. 

H. : Thanh niên, 2020. - 68tr.; 19cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn thực hành 66 thói quen sống xanh trong 66 ngày như: Sử dụng 

phương tiện giao thông công cộng, lái xe với tốc độ ổn định, tắt máy xe khi dừng trên 

30s, không mua đồ uống trong lon hoặc chai dùng một lần, không dùng áo mưa nilon 

dùng một lần, dùng xơ mướp thay cho bông tắm... 

+ Môn loại: 363.7 / S111M 

- Phòng Đọc: DV 59750 

- Phòng Mượn: MA 24514-24515 

370. GIÁO DỤC: 
77/. NGÔ MINH OANH. Đổi mới giáo dục đạo lý dân tộc và ý thức công dân cho 

học sinh trung học phổ thông Thành phố Hồ Chí Minh qua dạy học các môn Xã hội - 

nhân văn / Ngô Minh Oanh, Huỳnh Công Minh chủ biên, Hồ Sỹ Anh.... - Tp. Hồ Chí 

Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 241tr.; 21cm 

Tóm tắt: Nêu sơ sở khoa học và thực tiễn của việc giáo dục đạo lý dân tộc và ý 

thức công dân cho học sinh trung học phổ thông. Kinh nghiệm giáo dục đạo lý dân tộc 

và ý thức công dân của một số nước trên thế giới. Giáo dục đạo lý dân tộc và ý thức công 

dân cho học sinh trung học phổ thông qua dạy học các môn xã hội và nhân văn hiện nay. 

Thực tế tại Tp. Hồ Chí Minh. 

+ Môn loại: 370.110959779 / Đ452M 

- Phòng Đọc: DV 59534 

- Phòng Mượn: MA 24228-24229 
 

78/. HOÀNG ĐẠO THUÝ. Nghề thầy : Làm cha mẹ, làm thầy / Hoàng Đạo Thuý.  

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 153tr.; 20cm 

Tóm tắt: Những vấn đề lớn trong giáo dục trẻ thơ ở nhà trường. Nội dung và 

phương pháp giáo dục. Tiêu chuẩn làm thầy. 

+ Môn loại: 370.7 / NGH250TH 
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- Phòng Đọc: DV 59545 

- Phòng Mượn: MA 24250-24251 
 

79/. STEPHENSON, SUSAN MAYCLIN. Em bé hạnh phúc : Giai đoạn 0 - 3 tuổi/ 

Susan Mayclin Stephenson; Trần Thy Lâm dịch; Nghiêm Phương Mai hiệu đính.             

H. : Lao động Xã hội, 2020. - 330tr.; 21cm 

Tên sách nguyên bản: The joyful child 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức giúp cha mẹ tìm hiểu, khám phá, trân trọng và 

trợ giúp các nhu cầu tinh thần, vật chất và cảm xúc của đứa trẻ trong ba năm đầu... 

+ Môn loại: 371.39 / E202B 

- Phòng Đọc: DV 59758 

- Phòng Mượn: MA 24524-24525 
 

80/. NGUYỄN QUỐC HÙNG. Xu hướng mới dạy tiếng Anh cho trẻ mầm non và 

tiểu học = Changing approaches in teyl : Yếu tố quyết định chất lượng đào tạo là người 

thầy / Nguyễn Quốc Hùng. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 118tr.; 24cm 

Tóm tắt: Cung cấp những lập luận chặt chẽ thông qua các công trình nghiên cứu 

khoa học, các khảo sát nghiêm túc nhằm đưa ra những giải pháp phù hợp với thực tiễn 

dạy-học ngoại ngữ tại Việt Nam dành cho trẻ em. 

+ Môn loại: 372.652 / X500H 

- Phòng Đọc: DL 19530 

- Phòng Mượn: MA 24489-24490 

380. THƯƠNG MẠI: 
81/. ROSSMAN, JOHN. Tư duy Amazon / John Rossman; Hoàng Nam Lê dịch.  

H. : Lao động - Xã hội, 2020. - 355tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Think like Amazon 

Tóm tắt: Nêu lên các nguyên tắc vận hành cốt lõi của Amazon - một trong những 

công ty mang tính biểu tượng và có giá trị cao nhất, từ đó chuyển đổi thành 50 bài học 

rõ ràng để các lãnh đạo doanh nghiệp có thể sử dụng và ứng dụng. 

+ Môn loại: 381 / T550D 

- Phòng Đọc: DL 19504 

- Phòng Mượn: MA 24449-24450 
 

390. PHONG TỤC, NGHI THỨC, VĂN HOÁ DÂN GIAN: 
82/. NGUYỄN VĂN HUYÊN. Sinh hoạt của người Việt : Cư trú - kiến trúc - hát 

đối / Nguyễn Văn Huyên; Đỗ Trọng Quang, Trần Đình dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 

2020. - 661tr.; 24cm 

Tóm tắt: Bao gồm những chuyên khảo mở đường cho việc tìm hiểu cặn kẽ các 

phương diện trong đời sống sinh hoạt của người Việt từ loại hình nhà ở, các kiểu cư trú, 

vấn đề chi tiêu, ăn uống, cho đến các loại hình kiện cáo, hát đối đáp hay thờ cúng Thành 

hoàng của người nông dân Việt Nam. 

+ Môn loại: 390.09597 / S312H 

- Phòng Đọc: DL 19516 

- Phòng Mượn: MA 24475 
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83/. DƯƠNG HOÀNG LỘC. Về quê ăn Tết / Dương Hoàng Lộc. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 149tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm những bài viết mô tả lại cảnh vật, con người, và sinh hoạt Tết của 

người dân từng địa phương. Kể về những phong tục tập quán ngày Tết như tục chưng 

mai, hoa vạn thọ, văn hoá ẩm thực ngày tế, bánh tét, mứt Tết, mứt gừng Tết ở Nam Bộ... 

+ Môn loại: 394.269597 / V250QU 

- Phòng Đọc: DV 59599 

- Phòng Mượn: MA 24362-24363 
 

84/. LA MAI THI GIA. Văn học dân gian Vĩnh Long : Tuyển chọn từ tài liệu sưu 

tầm điền dã / La Mai Thi Gia chủ biên, Phan Xuân Viện, Lê Thị Thanh Vy. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 2 tập; 21cm 

Công trình đạt giải thưởng Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 2019 

T.1. - 268tr. 

+ Môn loại: 398.20959787 / V115H 

- Phòng Đọc: DV 59607 

- Phòng Mượn: MB 8111-8112 
 

85/. LA MAI THI GIA. Văn học dân gian Vĩnh Long : Tuyển chọn từ tài liệu sưu 

tầm điền dã / La Mai Thi Gia chủ biên, Phan Xuân Viện, Lê Thị Thanh Vy. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 2 tập; 21cm. 

Công trình đạt giải thưởng Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 2019 

T.2. - 357tr. 

+ Môn loại: 398.20959787 / V115H 

- Phòng Đọc: DV 59608 

- Phòng Mượn: MB 8113-8114 

400. NGÔN NGỮ HỌC: 

86/. TRỊNH HẰNG NGA. IELTS Key Grammar - Trọng tâm ngữ pháp trong bài 

thi IELTS : Bộ sách luyện thi IELTS đầu tiên có hướng dẫn và giải đáp chi tiết / Trịnh 

Hằng Nga. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 235tr.; 27cm 

Tóm tắt: Giới thiệu và lý giải các kiến thức ngữ pháp trọng tâm trong bài thi IELTS, 

Trình bày ứng dụng của những kiến thức ngữ pháp vừa học vào từng kỹ năng cụ thể của 

bài thi IELTS; Các bài tập ngữ pháp với các bài tập bao trùm toàn bộ kiến thức đã học 

và được sắp xếp từ cơ bản đến nâng cao. 

+ Môn loại: 425 / I-302K 

- Phòng Đọc: DL 19613 

- Phòng Mượn: MB 8146 
 

87/. DƯƠNG THU GIANG. English grammar tree : An essential guide to sentence  

building / Dương Thu Giang. - H. : Thanh niên, 2021. - 239tr.; 23cm 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về ngữ pháp tiếng Anh được phân bố 

theo chủ đề gồm: Thành phần câu, động từ, chủ ngữ, tính từ và trạng từ, câu có nhiều 

hơn một mệnh đề và các bài tập tổng hợp kiến thức. 

+ Môn loại: 428.2 / E204GR 
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- Phòng Đọc: DL 19589 
 

88/. NGÔ HUY TÚ. IELTS Key Writing - Công thức học nhanh IELTS writing 

tast 2 : Bộ sách luyện thi IELTS đầu tiên có hướng dẫn và giải đáp chi tiết / Ngô Huy 

Tú. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 223tr.; 27cm 

Tóm tắt: Sách định hướng một số dạng câu hỏi chung và hàng trăm câu hỏi cụ thể 

thường gặp trong đề thi IELTS và gợi ý ý tưởng trả lời. Trình bày tất cả các ý tưởng 

(Idea) tham khảo có liên quan đến chủ đề bài học, đến các quan điểm khác nhau. Phân 

tích các bước triển khai dàn ý, kèm theo bài luận mẫu band 7+ và danh sách từ vựng liên 

quan đến chủ đề trong bài. Đưa ra đề bài thực hành ôn tập kèm theo hướng dẫn gợi ý các 

bước triển khai cùng bài luận mẫu cuối sách. 

+ Môn loại: 428.2 / I-302K 

- Phòng Đọc: DL 19614 

- Phòng Mượn: MB 8147 
 

89/. XUÂN LAN. Luyện kỹ năng nghe tiếng Anh = Tactics for listening : Trình độ 

cơ bản / Xuân Lan. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2020. - 253tr. : Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Luyện kỹ năng nghe tiếng Anh trong các tình huống hội thoại hàng ngày. 

+ Môn loại: 428.3 / L527K 

- Phòng Mượn: MB 8142 

 

90/. NINH HUYỀN TRANG. IELTS Key Speaking - Công thức học nhanh IELTS 

Speaking part 1 2 3: Bộ sách luyện thi IELTS đầu tiên có hướng dẫn và giải đáp chi tiết  

Ninh Huyền Trang. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 175tr.; 27cm 

Tóm tắt: Gồm phần giới thiệu tổng quát về bài thi nói và các yêu cầu của bài thi 

nói. 20 topics, mỗi topic giới thiệu về một dạng câu hỏi hay gặp trong các phần thi, kèm 

theo 5 đề thi thử và gợi ý câu trả lời. 

+ Môn loại: 428.3 / I-302K 

- Phòng Đọc: DL 19612 

- Phòng Mượn: MB 8145 

 

500. KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC: 
91/. HONG DINH. Học STEM kiểu Mỹ tại nhà : Để giáo viên và phụ huynh thực 

hành STEM với trẻ mọi nơi / Hong Dinh. - H. : Thế giới, 2020. - 190tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tổng quan về STEM; Học STEM kiểu Mỹ ở nhà, ở trường. Trình bày 

các bước triển khai một bài học/dự án STEM; Các nguồn tài liệu và kiến thức bổ sung 

cho người làm giáo dục STEM. 

+ Môn loại: 507 / H419ST 

- Phòng Mượn: MC 6061-6062 
 

92/. TÔ VĂN BAN. Xác suất thống kê : Dành cho sinh viên các trường kỹ thuật và 

công nghệ / Tô Văn Ban. - Tái bản lần thứ 3 có sửa chữa. - H. : Giáo dục, 2021. - 351tr.: 

Hình vẽ, bảng; 24cm 
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Tóm tắt: Trình bày kiến thức của xác suất thống kê: Biến cố, xác suất biến cố, biến 

ngẫu nhiên, vectơ ngẫu nhiên, thống kê và mô hình hồi quy tuyến tính... 

+ Môn loại: 519.2 / X101S 

- Phòng Đọc: DL 19547 

- Phòng Mượn: MC 6065-6066 
 

93/. VŨ ĐĂNG ĐỘ. Bài tập cơ sở lí thuyết các quá trình hoá học / Vũ Đăng Độ  

chủ biên, Trịnh Ngọc Châu, Nguyễn Văn Nội. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Giáo dục, 2020.  

171tr. : Hình vẽ, bảng; 21cm 

Tóm tắt: Tập hợp các bài tập về cơ sở hoá học, diễn biến của các quá trình hoá 

học, nhiệt động hoá học, cân bằng hoá học, dung dịch, phản ứng ôxy hoá khử... 

+ Môn loại: 541.76 / B103T 

- Phòng Đọc: DV 59766 

- Phòng Mượn: MC 6073-6074 

610. Y HỌC VÀ SỨC KHOẺ: 
94/. 66 ngày sống healthy & balanced : Sổ tay động lực New me / Hồ Thu Hương 

cố vấn nội dung. - H. : Thanh niên, 2020. - 68tr.; 19cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn thực hành 66 thói quen sống khoẻ mạnh, điều độ, cân bằng 

trong 66 ngày như: Dậy sớm hơn ít nhất 15 phút so với bình thường, đi ngủ trước 22 giờ 

và muộn nhất là 23 giờ, rời xa các thiết bị điện tử ít nhất 1 tiếng trước khi ngủ, duy trì 

giấc ngủ trưa ngắn... 

+ Môn loại: 613 / S111M 

- Phòng Đọc: DV 59751 

- Phòng Mượn: ME 8249-8250 
 

95/. BORGE, MARCO. 22 ngày cách mạng cơ thể : Chương trình thực dưỡng giúp 

bạn cải thiện vóc dáng, sửa đổi thói quen và thay đổi cuộc đời / Marco Borge; Phúc Lâm 

dịch; Trương Thị Thu Hà hiệu đính. - H. : Hồng Đức, 2019. - 342tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: The 22 day revolution: The plan-base program that will 

transform your body, reset your habits, and change your life 

Tóm tắt: Sách giúp cho độc giả hiểu được những lợi ích của việc thực hiện chế độ 

ăn dựa trên thực vật, cung cấp những lời khuyên hữu ích cũng như những chiến lược 

hữu hiệu để thành công với chương trình thực dưỡng này. Sách còn cung cấp một thực 

đơn chi tiết và bài tập cụ thể cho từng ngày một trong suốt cả chương trình thực dưỡng 

22 ngày. 

+ Môn loại: 613.2 / H103M 

- Phòng Đọc: DL 19599 

- Phòng Mượn: ME 8246 
 

96/. PROKOPENKO, IGOR. Vén màn bí ẩn Covid - 19 và những virus chết người 

khác trong lịch sử / Igor Prokopenko; Tinh Vân dịch. - H. : Hồng Đức, 2020. - 205tr.; 

21cm 

Tên sách tiếng Nga: Коронавирус вирус-уббийца 
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Tóm tắt: Cung cấp một số tư liệu về đại dịch Virus COVID-19, đại dịch toàn cầu 

lây lan thần tốc, gây xáo trộn xã hội, làm nhiễu loạn các luồng thông tin, đẩy hệ thống y 

tế của nhiều nước đến bờ vực quá tải. 

+ Môn loại: 614.5 / V203M 

- Phòng Đọc: DV 59629 

- Phòng Mượn: ME 8200-8201 
 

97/. ZIELINSKI, ERIC. Sức mạnh chữa lành của tinh dầu / Eric Zielinski; Nguyễn  

Tiến Hoà dịch. - H. : Công thương, 2021. - 429tr.; 24cm. - (Tủ sách New me) 

Tên sách tiếng Anh: The healing power of essential oils 

Tóm tắt: Trình bày các nguyên tắc cơ bản của liệu pháp tinh dầu, các công cụ và 

kỹ thuật cơ bản, hướng dẫn nhanh cách sử dụng tinh dầu để thay đổi cuộc sống của bạn;  

Các loại tinh dầu được Dr. Zielinski khuyến nghị dùng mọi lúc mọi nơi. 

+ Môn loại: 615 / S552M 

- Phòng Đọc: DL 19558 

- Phòng Mượn: ME 8228-8229 

 

98/. GAIDE, L. Những điều chưa biết về thuốc phiện / L. Gaide, L. Neuberger; Việt 

Anh dịch. - H. : Thế giới, 2020. - 419tr.; 25cm 

Tên sách tiếng Pháp: Le visage inconnu de l'opium 

Tóm tắt: Giới thiệu những nghiên cứu về lịch sử cây Anh túc và thuốc phiện; Phân 

tích tính chất sinh lý, sinh hoá và cách chế biến thuốc phiện; Đánh giá việc lạm dụng 

thuốc phiện trên thế giới và Việt Nam ở giai đoạn đầu thế kỉ 20; Hành động của các 

chính phủ, cuộc chiến chống thuốc phiện tại Viễn Đông (thuộc Pháp); Tình hình buôn 

bán và sử dụng lậu thuốc phiện; Các vấn đề lâm sàng và ngộ độc, nghiện thuốc phiện và 

cách điều trị, cai nghiện thuốc phiện... 

+ Môn loại: 615 / NH556Đ 

- Phòng Đọc: DL 19607 
 

99/. HOÀNG THUÝ. Bệnh phụ nữ và cách điều trị / Hoàng Thuý biên soạn. - H. : 

Dân trí, 2020. - 215tr.; 21cm. - (Cẩm nang cho người bệnh) 

Tóm tắt: Giới thiệu về những đặc thù của phụ nữ; những thói quen ăn uống của 

đàn ông và phụ nữ có ảnh hưởng như thế nào đối với sức khoẻ. Trình bày nguyên nhân 

và cách điều trị các bệnh ở phụ nữ: Sảy thai, chứng đau nửa đầu sau khi mang thai, đau 

bụng dưới, sạm da, đau bụng kinh... 

+ Môn loại: 616.0082 / B256PH 

- Phòng Đọc: DV 59775 

- Phòng Mượn: ME 8267-8268 
 

100/. HOÀNG THUÝ. Bệnh cao huyết áp và cách điều trị / Hoàng Thuý biên soạn.  

H. : Dân trí, 2020. - 223tr. : Hình vẽ, bảng; 21cm. - (Cẩm nang cho người bệnh) 

Tóm tắt: Tổng quan về bệnh cao huyết áp. Giới thiệu những bài thuốc cổ truyền 

giúp phòng và chữa trị bệnh cao huyết áp. Những điều cần biết đối với người mắc cao 

huyết áp. 
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+ Môn loại: 616.1 / B256C 

- Phòng Đọc: DV 59773 

- Phòng Mượn: ME 8263-8264 

 

101/. LÊ ANH SƠN. Bệnh máu nhiễm mỡ và cách điều trị / Lê Anh Sơn biên soạn.  

H. : Hồng Đức, 2020. - 219tr.; 21cm. - (Cẩm nang cho người bệnh) 

Tóm tắt: Giới thiệu bệnh lý bệnh máu nhiễm mỡ. Phương pháp phòng ngừa và  

điều trị bệnh mỡ trong máu. Các thực phẩm, chế độ dinh dưỡng và bài thuốc giúp chữa 

bệnh máu - gan nhiễm mỡ. 

+ Môn loại: 616.1 / B256M 

- Phòng Đọc: DV 59771 

- Phòng Mượn: ME 8259-8260 
102/. LAN ANH. Bệnh gan và cách điều trị / Lan Anh biên soạn. - H. : Hồng Đức, 

2020. - 199tr.; 21cm. - (Cẩm nang cho người bệnh) 

Tóm tắt: Trình bày một số kiến thức cơ bản về gan và các chức năng của gan, cách 

phòng và chữa trị các bệnh gan thường gặp; Liệu pháp ăn uống với người mắc bệnh gan. 

+ Môn loại: 616.3 / B256G 

- Phòng Đọc: DV 59774 

- Phòng Mượn: ME 8265-8266 
 

103/. BERGSON, HENRI. Năng lực tinh thần / Henri Bergson; Cao Văn Luận dịch.  

H. : Thế giới, 2021. - 279tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm các bài viết về các hiện tượng tinh thần, tuy rất khác nhau nhưng 

bao quát tương đối đầy đủ các lĩnh vực mà tác giả từng nghiên cứu sâu rộng. Và bằng 

những giới thuyết mạch lạc, kết hợp với các thành tự của khoa sinh lý, vật lý , tác giả 

cho mọi người thấy rằng phương diện trực quan trong các hiện tượng tinh thần tuy khó 

nắm bắt, nhưng không hề mơ hồ, trái lại nó hoàn toàn có thể và cần thiết được nghiên 

cứu bằng các phương pháp khoa học chặt chẽ và nghiêm cẩn. 

+ Môn loại: 616.8 / N116L 

- Phòng Đọc: DV 59627 

- Phòng Mượn: ME 8196-8197 
 

104/. HOÀNG THUÝ. Bệnh rối loạn tiền đình và cách điều trị / Hoàng Thuý biên 

soạn. - H. : Dân trí, 2020. - 215tr. : Ảnh, bảng; 21cm. - (Cẩm nang cho người bệnh) 

Tóm tắt: Tổng quan về bệnh rối loạn tiền đình; Trình bày những hội chứng, nguyên 

nhân cũng như cách phòng ngừa và điều trị bệnh tiền đình; Giới thiệu một số món ăn và 

bài thuốc chữa bệnh rối loạn tiền đình. 

+ Môn loại: 616.8 / B256R 

- Phòng Đọc: DV 59772 

- Phòng Mượn: ME 8261-8262 
 

105/. BOLLINGER, TY M.. Sự thật về ung thư : Hiểu đúng, chữa đúng và phòng 

ngừa đúng / Ty M. Bollinger; Nguyệt Minh dịch. - H. : Hồng Đức, 2020. - 343tr.; 24cm 
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Tên sách tiếng Anh: The truth about cancer: What you need to know about cancer's 

history, treatment and prevention 

Tóm tắt: Lược sử y khoa và những quan điểm về ung thư; Chẩn đoán phát hiện, 

nguyên nhân và cách phòng ngừa ung thư; Các phương pháp điều trị ung thư hiệu quả. 

+ Môn loại: 616.99 / S550TH 

- Phòng Đọc: DL 19600 

- Phòng Mượn: ME 8247-8248 
 

106/. GEON-OH KIM. Mang thai, sinh nở và nuôi con khoẻ mạnh = My first 

pregnancy, deliery, & babycare / Geon-Oh Kim; Nguyễn Thuỷ Giang dịch. - H. : Hồng 

Đức, 2020. - 383tr. : Hình ảnh; 24cm. - (Bizbooks. Sách dành cho doanh nhân) 

Tóm tắt: Sách chứa đựng toàn bộ những vấn mà các bà mẹ quan tâm như: Kế hoạch 

mang thai - những việc cần cuẩn bị. 10 tháng, sự thay đổi của mẹ và em bé. Nỗ lực của 

mẹ và sự quan tâm của bố. Quản lý dinh dưỡng và chế độ ăn trong khi mang thai. Vận 

động, liều thuốc bổ thiết yếu. Triệu chứng khi mang thai và cách xử lí. 

+ Môn loại: 618.2 / M106TH 

- Phòng Đọc: DL 19594 
 

630. NÔNG NGHIỆP VÀ CÁC CÔNG NGHỆ LIÊN QUAN: 
107/. TẠ THU CÚC. Kỹ thuật trồng rau sạch theo mùa vụ Đông - Xuân / Tạ Thu 

Cúc. - In lần thứ 2. - H. : Phụ nữ, 2020. - 112tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những biện pháp kĩ thuật chủ yếu để trồng các loại rau sạch vụ 

Đông - Xuân: Cải bắp, cải bẹ, su hào, súp lơ, cà chua, khoai tây, cà tím,... và nêu công 

dụng, đặc điểm sinh học, kĩ thuật trồng trọt (thời vụ, đất và phân bón, khoảng cách và 

mật độ, chăm sóc) đến thu hoạch, sản xuất hạt giống. 

+ Môn loại: 635 / K600TH 

- Phòng Đọc: DV 59753 

- Phòng Mượn: MF 4023-4024 
 

108/. CROMELL, CATHY. Ủ phân hữu cơ for dummies = Composting for 

dummies / Cathy Cromell, National Gardening Association; Nguyễn Tiến Hoà dịch.     

H.: Công Thương, 2020. - 277tr.; 24cm. - (Tủ sách Dummies) 

Tóm tắt: Giới thiệu kiến thức cơ bản về ủ phân trong công tác làm vườn; chọn lựa 

vị trí và phương pháp ủ phân; phân ủ tự hình thành; mở rộng kiến thức về phân ủ. Một 

số vấn đề thường gặp về ủ phân và mẹo xử lý các sự cố về phân ủ. 

+ Môn loại: 635 / U500PH 

- Phòng Đọc: DL 19606 

- Phòng Mượn: MF 4022 
 

640. QUẢN LÝ GIA ĐÌNH VÀ NHÀ CỬA: 
109/. NGUYỄN MẠNH HÙNG. Đầu bếp tự do : Những công thức ẩm thực hiện 

đại hoà trộn phong cách Á Âu, dành cho người yêu ẩm thực / Nguyễn Mạnh Hùng.          

H. : Thế giới, 2020. - 342tr. : Ảnh; 24cm 

Bút danh tác giả: Hungazit - Nguyễn Mạnh Hùng 
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Tóm tắt: Giới thiệu về khoa học ẩm thực và hướng dẫn chi tiết cách chuẩn bị 

nguyên liệu, cách thực hiện chi tiết một số món ăn, nước sốt, nhanh gọn đơn giản như: 

Sốt tiêu xanh, sốt vang đỏ, nước dùng gà, bánh mì trắng, salad cá cam, thịt hầm đương 

quy, bồ câu quay, tôm nướng xả, cá ngừ hoa nướng teriyaki... 

+ Môn loại: 641.5 / Đ125B 

- Phòng Đọc: DL 19556 
 

110/. THANH NGUYÊN. Các món chay bổ dưỡng / Thanh Nguyên biên soạn; 

Triệu Thị Chơi cố vấn. - In lần thứ 6. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 63tr. : Hình ảnh; 

22cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn cách chuẩn bị nguyên liệu và phương pháp chế biến những 

món ăn chay ngon từ rau đậu củ quả: canh cà chua - đậu hũ non, khoai tây kho nấm, cải 

thìa xào măng - ớt chua... 

+ Môn loại: 641.5 / C101M 

- Phòng Mượn: MD 9747-9748 
 

111/. THUỲ ANH. Mứt quả chữa bệnh / Thuỳ Anh. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020.  

102tr.; 24cm 

Tóm tắt: Mứt không chỉ là món ăn ngày tết mà còn thành đồ ăn thức uống hằng 

ngày, đặc biệt được dùng như một vị thuốc có thể chữa bệnh. Những công thức giữ 

nguyên vị tươi ngon của trái cây, những công dụng tuyệt vời của trái cây đối với sức 

khoẻ... Sách sẽ chia sẻ cùng bạn rất nhiều món mứt được biến tấu lạ miệng. 

+ Môn loại: 641.8 / M565QU 

- Phòng Mượn: MD 9749-9750 
 

112/. SHIZUKU. 100 mẫu nail xinh theo phong cách của Shizuku = Hobo 100 kin 

nail: Hot trend cho cô nàng cá tính / Shizuku; Trương Thuỳ Dương dịch. - H. : Phụ nữ 

Việt Nam, 2020. - 126tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những mẫu móng tay do chính tác giả thiết kế và trang trí, phù 

hợp cho mọi hoàn cảnh từ đi làm, đi chơi và đi tiệc... 

+ Môn loại: 646.7 / M458TR 

- Phòng Đọc: DV 59739 

- Phòng Mượn: MD 9745-9746 
 

113/. PARK JAE YEUN. Hiểu con để yêu con đúng cách : Bày tỏ nỗi lòng, không 

cáu giận, không gây tổn thương. Giải pháp đối thoại đồng cảm trong nuôi dạy con để 

không phải hối tiếc / Park Jae Yeun; Duy Hoa dịch. - H. : Hồng Đức, 2020. - 299tr.; 

21cm.  (Bizbooks. Sách dành cho doanh nhân) 

Tóm tắt: Sách tập hợp những câu chuyện an ủi trái tim các bà mẹ, đồng thời giúp 

các mẹ đối thoại một cách thông thái hơn với con trẻ. Giúp cho các mẹ tìm ra cách riêng 

để đồng hành và bày tỏ tình yêu thương với con mình. 

+ Môn loại: 649 / H309C 

- Phòng Đọc: DV 59628 

- Phòng Mượn: ME 8198-8199 
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114/. CORLEY, TOM. Rich Kids: Bí quyết để nuôi dạy con cái trở nên thành công 

và hạnh phúc / Tom Corley; Nguyễn Oanh dịch. - H. : Hồng Đức, 2020. - 339tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Rich kids: How to ralse our children to be happy anh successful 

in life 

Tóm tắt: Sách cung cấp cho các ông bà, cha mẹ những công thức nuôi dạy trẻ trở 

nên thành công và hạnh phúc, hướng dẫn giúp con cái mình trưởng thành và chịu trách  

nhiệm về tương lai cũng như hiểu biết cách quản lý và phát triển tài chính của chúng. 

+ Môn loại: 649 / R302K 

- Phòng Đọc: DV 59623 

- Phòng Mượn: ME 8186-8187 
 

115/. LAM LINH. Để con được bay : Nuôi con một mình theo kiểu mẹ phượt / Lam 

Linh. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 327tr.; 21cm 

Tóm tắt: Câu chuyện của một người mẹ đơn thân đã phải vượt qua rất nhiều những 

vấn đề từ tâm lý của bản thân, vấn đề của gia đình và các mối quan hệ, vấn đề kinh 

tế…để nuôi dạy trẻ nên người. Đọc để hiểu hơn một chút, một phần nhỏ về quãng đường 

mà người mẹ đơn thân đã trải qua, đã đi và đang cố gắng mỗi ngày. Bởi biết đâu, xung 

quanh bạn, đang có những người phụ nữ một mình như thế. 

+ Môn loại: 649 / Đ250C 

- Phòng Đọc: DV 59770 

- Phòng Mượn: ME 8257-8258 
 

116/. LEE IM SOOK. Trò chơi cho con : Trò vui dễ nhất thế gian với một tờ giấy / 

Lee Im Sook; Thuha Lim dịch. - H. : Lao động, 2021. - 285tr. : Hình vẽ, bảng; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Guide for moms to play for ten minutes a day 

Tóm tắt: Giới thiệu các trò chơi đơn giản, hiệu quả phát huy được tiềm năng của 

trẻ thông qua một tờ giấy mà cha mẹ có thể chơi cùng con tại nhà. 

+ Môn loại: 649 / TR400CH 

- Phòng Mượn: ME 8255-8256 

 

650. QUẢN LÝ VÀ CÁC DỊCH VỤ PHỤ TRỢ: 
117/. CUBAN, MARK. Bí quyết kinh doanh của Shark Mark Cuban = How to win 

at the sport of business: If I can do it, you can do it / Mark Cuban; Thảo Trần dịch. - Tái 

bản lần thứ 1. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2018. - 139tr. : Ảnh; 21cm. - (Bizbooks 

- Sách dành cho doanh nhân) 

Tóm tắt: Đưa ra rất nhiều lời khuyên và chia sẻ kinh nghiệm quý báu giúp bạn 

khởi nghiệp thành công như: Các nguyên tắc kinh doanh; phải biết quý trọng thời gian, 

có thái độ tích cực, luôn nỗ lực để vươn tới thành công, sẵn sàng kết nối với khách hàng... 

+ Môn loại: 650.1 / B300QU 

- Phòng Đọc: DV 59543 

- Phòng Mượn: MA 24246-24247 

 

118/. CORCORAN, BARBARA. Cách biến 1.000 USD thành doanh nghiệp tỷ đô 

của Shark Barbara Corcoran = Shark tales: How I turned / Barbara Corcoran; Dịch: Khải 
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Nguyễn, Lạc Phong. - H. : Hồng Đức, 2019. - 348tr.; 21cm. - (Bizbooks - Sách dành cho 

doanh nhân) 

Tóm tắt: Cuốn sách là câu chuyện có thật đầy cảm hứng của ngôi sao chương trình 

America Shark Tank - Barbara Corcoran. Sau khi thất bại ở công việc thứ 22, Barbara 

đã vay 1.000 USD từ bạn trai, bỏ công việc hiện tại của bà (bồi bàn) và mở một văn 

phòng bất động sản nhỏ ở thành phố New York. Bà đã xây dựng được một doanh nghiệp 

trị giá hơn 6 tỷ đô la Mỹ. Quyển sách chứa đựng những lời khuyên vô giá vừa thực tế, 

thẳng thắn vừa sâu sắc, dành cho bất kỳ ai đang khởi nghiệp. Hãy dấn thân và theo đuổi 

đến cùng ước mơ của mình. 

+ Môn loại: 650.1 / C102B 

- Phòng Đọc: DV 59574 

- Phòng Mượn: MA 24308-24309 
 

119/. MARTINEZ, JOSE'. Carlos Slim: Bí quyết thành công của người đàn ông 

giàu nhất thế giới = Carlos Slim: The richest man in the world / Jose' Martinez; Nguyệt 

Minh dịch. - H. : Hồng Đức, 2020. - 419tr.; 24cm. - (Bizbooks - Sách dành cho doanh 

nhân) 

Tóm tắt: Cuốn sách không chỉ ghi lại hành trình từ bàn tay trắng đến trở thành vị 

tỷ phú của Carlos Slim, mà bạn sẽ tìm thấy những triết lý, nguyên tắc mà con người này 

luôn tuân thủ và lấy đó là sức mạnh cho mình. Tìm đọc và bạn sẽ tìm ra điều gì đó thú 

vị từ vị tỷ phú lừng danh này. 

+ Môn loại: 650.1 / C109SL 

- Phòng Đọc: DL 19492 

- Phòng Mượn: MA 24427-24428 
 

120/. FRIEDMAN, STEWART D.. Kỹ năng để cân bằng giữa công việc và cuộc 

sống = Leading the life you want / Stewart D. Friedman; Phúc Chi dịch. - H. : Hồng 

Đức, 2018. - 415tr.; 21cm. - (Bizbooks. Sách dành cho doanh nhân) 

Tóm tắt: Những minh chứng về những tấm gương cho sự hoà hợp công việc với 

phần còn lại của cuộc sống và cách áp dụng những bài học đó vào tình huống của chính 

mình nhằm thúc đẩy phát triển những kỹ năng để thành công hơn trong công việc cũng 

như trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 650.1 / K600N 

- Phòng Đọc: DV 59583 

- Phòng Mượn: MA 24326-24327 

 

121/. FERRISS, TIMOTHY. Lời khuyên từ những nhà cố vấn hàng đầu thế giới = 

Tribe of mentors short life advice from the best in the world / Timothy Ferriss; Dịch: 

Quế Chi, Dương Hương. - H. : Hồng Đức, 2020. - 2 tập; 24cm 

T.1. - 411tr. 

Tóm tắt: Tập hợp những lời khuyên đắt giá từ những người đã có rất nhiều thành 

tựu trên thế giới, đến từ nhiều ngành nghề khác nhau như: diễn viên, hoạ sĩ, nhà nghiên 

cứu, triết gia, nhà diễn thuyết, kỳ thủ poker... để lắng nghe câu chuyện thành công của 

họ và hiểu được nguyên nhân họ đi tới được đỉnh cao. 
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+ Môn loại: 650.1 / L462KH 

- Phòng Đọc: DL 19491 

- Phòng Mượn: MA 24425-24426 

 

122/. HILL, NAPOLEON. 16 nguyên tắc nghĩ giàu, làm giàu trong thế kỉ 21 = 

Think and grow rich / Napoleon Hill; Phương Hoa dịch. - H.: Hồng Đức, 2020.- 424tr.;  

21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu 16 nguyên tắc "nghĩ giàu, làm giàu" nhằm chỉ ra những nguồn 

lực bạn phải có để thành công và giúp bạn trở nên giàu có; Làm giàu thêm cho cuộc sống 

của bạn trên tất cả các phương diện của cuộc sống chứ không chỉ về tài chính và vật chất, 

được bắt nguồn từ những động lực tốt đẹp. 

+ Môn loại: 650.1 / M558S 

- Phòng Đọc: DV 59546 

- Phòng Mượn: MA 24252-24253 
 

123/. GROVER, TIM S.. Nỗ lực không ngừng từ tốt đến vĩ đại đến không thể bị 

đánh bại : Hành trình của con người từng huấn luyện và truyền lửa cho Michael Jordan 

lừng danh / Tim S. Grover, Shari Wenk; Tùng Vũ dịch; Phạm Văn Lam hiệu đính. - H.: 

Hồng Đức, 2020. - 491tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Relentless from good to great to unstoppable 

Tóm tắt: Chỉ cho bạn cách tin vào bản năng của mình, làm thế nào để kiểm soát và 

thích nghi với mọi tình huống, vượt qua khó khăn vươn lên thành công trong công việc 

và cuộc sống. 

+ Môn loại: 650.1 / N450L 

- Phòng Đọc: DV 59578 

- Phòng Mượn: MA 24316-24317 
 

124/. NHAN HÚC QUÂN. Phép màu để trở thành chính mình / Nhan Húc Quân.  

Tái bản lần thứ 4. - H. : Phụ nữ, 2018. - 259tr. : Ảnh; 21cm 

Tóm tắt: Chia sẻ những đúc kết thành công qua nhiều nỗ lực vượt khó của tác giả 

Nhan Húc Quân - một nữ doanh nhân thành đạt cả trên thương trường lẫn trong cuộc 

sống từ khi bắt đầu lập nghiệp cho đến bây giờ đã trở thành Tổng Giám đốc New Toyo 

Việt Nam. 

+ Môn loại: 650.1 / PH206M 

- Phòng Đọc: DV 59587 

- Phòng Mượn: MA 24336-24337 
 

125/. BAILEY, CHRIS. Siêu năng suất : Bí quyết tối đa năng suất thông qua quản 

lý sự tập trung, thời gian và năng lượng / Chris Bailey; Ngô Thế Vinh dịch. - H. : Công 

Thương, 2020. - 275tr. : Biểu đồ; 24cm 

Tến sách tiếng Anh: The productivity project 

Tóm tắt: Trình bày các bí quyết tối đa hoá năng suất thông qua quản lý sự tập 

trung, thời gian và năng lượng để có thể đạt được sự vượt trội trong công việc và cuộc 

sống cá nhân. 
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+ Môn loại: 650.1 / S309N 

- Phòng Đọc: DL 19506 

- Phòng Mượn: MA 24453-24454 

 

126/. BANNATYNE. DUNCAN. Thức tỉnh và thay đổi cuộc đời = Wake up and 

change your life : Bí quyết thành công của triệu phú Anh / Duncan Bannatyne; Nguyệt  

Minh dịch. - H. : Hồng Đức, 2020. - 383tr.; 21cm 

Tóm tắt: Nội dung trình bày những chiến lược kinh doanh hiệu quả để đạt được 

siêu lợi nhuận. Sách giúp bạn nhìn thấy doanh nghiệp của bản thân để chuyển giao kiến 

thức và kỹ năng có được từ hoạt động kinh doanh đầu tiên vào hoạt động kinh doanh thứ 

hai của mình. 

+ Môn loại: 650.1 / TH552T 

- Phòng Đọc: DV 59547 

- Phòng Mượn: MA 24254-24255 
 

127/. ZAHARIADES, DAMON. Muốn thành công, nói không với trì hoãn : 21 

nguyên tắc đập tan sự trì hoãn / Damon Zahariades; Ngô Tâm dịch. - H. : Hồng Đức, 

21cm. - 202tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu các nguyên tắc giúp bạn quản lí thời gian một cách hiệu quả, 

nói không với trì hoãn nhằm tăng năng suất công việc, xác định mức độ ưu tiêu cho mục 

tiêu công việc, xem xét cách sử dụng thời gian, lập kế hoạch, tránh lãng phí thời gian, 

duy trì sự cân bằng giữa công việc và thời gian... 

+ Môn loại: 650.1 / M517TH 

- Phòng Đọc: DV 59568 

- Phòng Mượn: MA 24296-24297 
 

128/. BANNATYNE, DUCAN. Quản lý thời gian thông minh của người thành đạt: 

Bí quyết thành công của triệu phú Anh / Ducan Banatyne; Thu Thuỷ dịch. - H. : Hồng 

Đức, 2020. - 390tr.; 21cm. - (Bizbooks. Sách dành cho doanh nhân) 

Tên sách tiếng Anh: How to be smart with your time 

Tóm tắt: Hướng dẫn bạn cách quản lý thời gian của bản thân để có được thành 

công trong công việc từ việc lên kế hoạch, bắt đầu ngày mới, giao tiếp, làm việc nhóm, 

sử dụng công nghệ, duy trì lối sống ngăn nắp để tiết kiệm thời gian. 

+ Môn loại: 650.1 / QU105L 

- Phòng Đọc: DV 59582 

- Phòng Mượn: MA 24324-24325 
 

129/. GETTY, J. PAUL. Các nguyên tắc nghĩ giàu - làm giàu = How to be rich / J. 

Paul Getty; Hà My dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 372tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những nguyên tắc, bí quyết giúp bạn dám nghĩ, dám làm làm 

để đạt được thành công trên con đường kinh doanh: Bí quyết trở thành một triệu phú; 

Làm thế nào để thành công trong kinh doanh bằng cách thực sự cố gắng; Giá trị của bất 

đồng chính kiến, văn hoá và bất tuân thủ; Nghệ thuật đầu tư; Tiền và giá trị của tiền. 

+ Môn loại: 650.1 / C101NG 
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- Phòng Mượn: MA 24520-24521 
 

130/. ROSE, DAVID S.. Đầu tư thiên thần = Angle investing: The gust guide to 

making money and having fun investing in Startups : Hướng dẫn tìm kiếm và đầu tư sinh 

lời từ các Startups / David S. Rose; Nguyễn Nụ dịch. - H. : Hồng Đức, 2020. - 381tr.; 

21cm. - (Bizbooks. Sách dành cho doanh nhân) 

Tóm tắt: Giới thiệu cách những nhà đầu tư thông minh với chiến lược đúng đắn và 

tầm nhìn dài hạn đã đạt được mức lợi nhuận hàng năm lên tới 25% hoặc cao hơn nhờ 

những danh mục đầu tư thiên thần được tính toán kĩ lưỡng. 

+ Môn loại: 650.1 / Đ125T 

- Phòng Đọc: DL 19495 

- Phòng Mượn: MA 24432-24433 
 

131/. ABE MASAYUKI. Để trở thành Samurai tiếng Nhật = 日本語を学んでサ

ムライになろう! / Abe Masayuki; Trần Thị Thu Thuỷ dịch. - H. : Thế giới, 2020.  

277tr. : Ảnh; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp cho bạn những chỉ dẫn cụ thể trong quá trình học tiếng Nhật, 

tăng cường các kỹ năng và chuẩn bị những điều cần thiết trước buổi phỏng vấn tuyển 

dụng của các công ty Nhật Bản, giúp bạn thành công trong tìm kiếm cơ hội du học và 

làm việc tại Nhật Bản. 

+ Môn loại: 650.14 / Đ250TR 

- Phòng Đọc: DV 59588 

- Phòng Mượn: MA 24338-24339 
 

132/. YOSHIHITO WAKAMATSU. Nghệ thuật Kaizen tuyệt vời của Toyota: 

Nâng cao năng lực cạnh tranh. Vượt qua mọi rào cản. Cắt bỏ lãng phí. Tuyệt đối không 

lặp lại thất bại giống nhau / Yoshihito Wakamatsu; Minh hoạ: Kubo Hisao; Nhóm 

VietFuji dịch. - In lần thứ 5. - H. : Phụ nữ, 2020. - 146tr. : Tranh vẽ; 24cm. - (Bí quyết 

thành công của doanh nghiệp hàng đầu thế giới) 

Tóm tắt: Trình bày các ví dụ thực tiễn và cách thức áp dụng Kaizen - hành vi thay 

đổi hiện trạng để vượt qua giới hạn - trong công ty Toyota với phương châm: Loại bỏ 

lãng phí để Kaizen công việc, thay đổi tư duy để Kaizen bản thân, trực quan hoá để 

Kaizen tổ chức và xoay vòng Kaizen hiệu quả để cải thiện tương lai. 

+ Môn loại: 658 / NGH250TH 

- Phòng Đọc: DL 19529 

- Phòng Mượn: MA 24487-24488 
 

133/. YOSHIHITO WAKAMATSU. Nghệ thuật làm việc tuyệt vời của Toyota : 

Nâng cao khả năng giao tiếp. Thay đổi tư duy trong công việc. Hiểu ngọn nguồn nghệ 

thuật Kaizen / Yoshihito Wakamatsu; Minh hoạ: Kubo Hisao; Nhóm VietFuji dịch. - In 

lần thứ 4. - H. : Phụ nữ, 2020. - 146tr. : Tranh vẽ; 24cm. - (Bí quyết thành công của 

doanh nghiệp hàng đầu thế giới) 

Tóm tắt: Trình bày những tinh hoa trong phương thức sản xuất của Toyota với các 

phương châm: Thuyết phục và phát huy tiềm năng con người để nâng tầm công việc; 
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thay đổi suy nghĩ dẫn đến thành quả thay đổi; đột phá giới hạn bản thân, đương đầu thử 

thách mới và cá nhân trưởng thành khiến cho tổ chức lớn mạnh. 

+ Môn loại: 658 / NGH250TH 

- Phòng Đọc: DL 19528 

- Phòng Mượn: MA 24485-24486 
 

134/. YOSHIHITO WAKAMATSU. Nghệ thuật làm việc cho ra kết quả của 

Toyota: Bồi dưỡng con người. Xây dựng niềm tin. Thay đổi ý thức. Cách truyền đạt đem 

lại hiệu quả cao nhất / Yoshihito Wakamatsu; Minh hoạ: Kubo Hisao; Nhóm VietFuji 

dịch. - In lần thứ 4. - H. : Phụ nữ, 2020. - 147tr. : Tranh vẽ; 24cm. - (Bí quyết thành công 

của doanh nghiệp hàng đầu thế giới) 

Tóm tắt: Trình bày các ví dụ thực tiễn và cách thức áp dụng phương thức Toyota 

đặc biệt trong các khâu nghiên cứu, bán hàng và các bộ phận gián tiếp với phương châm: 

Thu phục lòng người để cho ra kết quả; học cách quan sát từ góc nhìn của khách hàng 

để tạo ra kết quả mong muốn; phương pháp phát triển năng lực cạnh tranh để tạo ra kết 

quả vượt bậc và đột phá để chắc chắn tạo ra kết quả. 

+ Môn loại: 658 / NGH250TH 

- Phòng Đọc: DL 19481 

- Phòng Mượn: MA 24412-24413 
 

135/. Những câu nói cửa miệng làm nên thành công của Toyota / OJT Solutions; 

Nhóm Nomudas dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2006. - 168tr.; 23cm. - (Bí quyết thành 

công của doanh nghiệp hàng đầu thế giới) 

Tóm tắt: Tổng hợp những "câu nói cửa miệng" được lưu truyền xuyên suốt nhiều 

thế hệ tại Toyota cũng như các bài học về đào tạo đội ngũ quản lý, đào tạo những nhân 

viên làm được việc, thúc đẩy giao tiếp trong công ty, giải quyết vấn đề và cải thiện hoạt 

động trong công ty. 

+ Môn loại: 658 / NH556C 

- Phòng Đọc: DL 19550 

- Phòng Mượn: MA 24498-24499 
 

136/. HOÀNG VỆ HOA. Quân đoàn thép Huawei : Văn hoá tổ chức để vượt mặt 

"Táo khuyết" và trở thành nhà sản xuất điện thoại lớn thứ 2 toàn cầu / Hoàng Vệ Hoa; 

Phúc Lâm dịch; Nguyễn Thị Uyên hiệu đính. - H. : Hồng Đức, 2019. - 495tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tìm hiểu tư tưởng, chính sách của Huawei để phân tích triệt để bí quyết 

thành công của "quân đoàn thép" Huawei từ sự hợp tác nhóm, quan niệm kinh doanh, 

triết lý tổ chức, ý thức cạnh tranh, kiểm soát khủng hoảng, thu hút nhân tài, văn hoá sáng 

tạo, triết lý dòng tiền, quản lý khách hàng, trách nhiệm xã hội... 

+ Môn loại: 658 / QU121Đ 

- Phòng Đọc: DV 59553 

- Phòng Mượn: MA 24266-24267 

 

137/. RASKINO, MARK. Chuyển đổi số đến cốt lõi = Digital to the core: 

Remastering leadership for your industry, your enterprise, and yourself : Nâng tầm năng 
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lực lãnh đạo cho ngành nghề, doanh nghiệp và chính bản thân bạn / Mark Raskino, 

Graham Waller; Dịch: Phạm Anh Tuấn, Huỳnh Hữu Tài; Hiệu đính: Võ Thanh Lâm, Hà 

Hải Nam. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2020. - 308tr.; 24cm 

Tóm tắt: Cung cấp kiến thức và cách thức về chuyển đổi số cho các nhà quản lý, 

lãnh đạo doanh nghiệp, hoạch định chiến lược, hiểu được tầm quan trọng của chuyển đổi 

số, tác động của chuyển đổi số đến cốt lõi của doanh nghiệp, nắm bắt các cơ hội một 

cách kịp thời cũng như tự thay đổi chính mình để chuyển đổi số thành công. 

+ Môn loại: 658 / CH527Đ 

- Phòng Đọc: DL 19549 

- Phòng Mượn: MA 24497 
 

138/. GARBUGLI, ESTIENNE. B2B tinh gọn - Xây dựng sản phẩm mà các doanh 

nghiệp muốn = Lean B2B: Build products businesses want / Estienne Garbugli; Nguyễn 

Đặng Tuấn Minh hiệu đính. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 330tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách dành cho những doanh nghiệp khởi nghiệp theo đuổi mô hình B2B 

và những người chủ doanh nghiệp đang nuôi tham vọng ấy. Tất cả những trải nghiệm, 

những câu chuyện được chia sẻ trong cuốn sách này đều đã được lựa chọn cẩn thận có 

cân nhắc tới nhu cầu của họ. Sách là một cuốn cẩm nang bỏ túi hoàn hảo cho những 

người chủ doanh nghiệp đang trên con đường tìm kiếm sự thành công giữa sản phẩm và 

thị trường. 

+ Môn loại: 658.1 / B000H 

- Phòng Đọc: DL 19527 

- Phòng Mượn: MA 24483-24484 
 

139/. GREEN, CARRIE. Hành trình kinh doanh trực tuyến 28 ngày : Biến ý tưởng 

của bạn thành hiện thực và trở thành doanh nhân thành công / Carrie Green; Giang Vi 

dịch. - H. : Hồng Đức, 2020. - 359tr.; 21cm. - (Bizbooks. Sách dành cho doanh nhân) 

Tên sách tiếng Anh: She means business 

Tóm tắt: Gồm những hướng dẫn và những bài học giá trị giúp bạn thấy rõ tầm nhìn 

kinh doanh của bạn để có được thành công, hiểu khách hàng và biết cách kết nối với họ, 

xây dựng thương hiệu, quản lý thời gian, phát triển bản thân để ngày càng thành công 

hơn. 

+ Môn loại: 658.1 / H107TR 

- Phòng Đọc: DV 59584 

- Phòng Mượn: MA 24328-24329 

 

140/. HURD, HOLLY. Mẹ bỉm sữa kinh doanh : Từ lên ý tưởng đến tạo thu nhập 

chỉ trong 12 tuần / Holly Hurd; Dương Hương dịch. - H. : Hồng Đức, 2020. - 511tr.; 

21cm 

Tên sách tiếng Anh: Venture mom: From ldea to income in jusst 12 week 

Tóm tắt: Đưa ra những ví dụ cụ thể về các doanh nghiệp thành công trong một loạt 

các lĩnh vực như thực phẩm, thời trang, nghệ thuật, các lớp học cho trẻ, các sản phẩm, 

quần áo cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, các dịch vụ liên quan đến động vật, website và các 
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phương tiện truyền thông, cũng như rất nhiều lĩnh vực khác. Mỗi câu chuyện đều có các 

thông tin tóm tắt nhằm hướng dẫn và truyền cảm hứng cho bạn. 

+ Môn loại: 658.1 / M200B 

- Phòng Đọc: DV 59590 

- Phòng Mượn: MA 24344-24345 
 

141/. Nghệ thuật đào tạo nhân sự theo phong cách Toyota / OJT Solutions; Nhóm 

VietFuji dịch. - In lần thứ 3. - H. : Phụ nữ, 2020. - 187tr. : Hình vẽ, bảng; 23cm. - (Bí 

quyết thành công của doanh nghiệp hàng đầu thế giới) 

Tóm tắt: Đưa ra những gợi ý hữu ích cho nhà quản lý trong nghệ thuật đào tạo 

nhân sự theo phong cách Toyota: quan điểm của Toyota về đào tạo nhân sự; phát triển 

năng lực tư duy qua quá trình giải quyết vấn đề của Toyota; tư duy của Toyota trong 

việc bồi dưỡng tinh thần làm việc; xây dựng tinh thần đồng đội qua nghệ thuật giao tiếp 

của Toyota; phương pháp quản lý trong công xưởng là nền tảng bồi dưỡng lãnh đạo của 

Toyota. 

+ Môn loại: 658.3 / NGH250TH 

- Phòng Đọc: DL 19479 

- Phòng Mượn: MA 24408-24409 
 

142/. ROSEN, KEITH. Lãnh đạo bán hàng chuyên nghiệp = Sales leadership: The 

esential leadership framework to coach sales champions, inspire excellence, and exceed 

your business goals : Bí quyết xây dựng đội nhóm bán hàng "bất khả chiến bại" / Keith 

Rosen; Nguyệt Minh dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 545tr.; 21cm 

Tóm tắt: Đưa ra phương pháp xây dựng đội nhóm bán hàng hiệu quả thúc đẩy 

mạnh mẽ doanh số, năng suất, hiệu quả; cải thiện độ chính xác dự báo, giành được doanh 

số nhanh hơn và giữ được nhiều khách hàng; giảm khối lượng công việc và tiết kiệm 

thời gian; cải thiện việc quay vòng kém hiệu quả; đánh giá sự sẵn sàng của công ty và 

đảm bảo thực hiện sáng kiến huấn luyện bền vững; tạo sự liên kết nhóm và thay đổi 

chiến lược để cải thiện doanh số hằng ngày. 

+ Môn loại: 658.3 / L107Đ 

- Phòng Đọc: DV 59593 

- Phòng Mượn: MA 24350-24351 
 

143/. Giải quyết vấn đề theo phương thức Toyota / OJT Solutions; Nhóm VietFuji 

dịch. - In lần thứ 4. - H. : Phụ nữ, 2020. - 200tr. : Hình vẽ; 23cm. - (Bí quyết thành của 

doanh nghiệp hàng đầu thế giới) 

Tóm tắt: Trình bày bí quyết tạo nên sức mạnh của Toyota; phương pháp giải quyết 

vấn đề dẫn đến đột phá, chính là bí quyết sức mạnh của Toyota; 8 bước giải quyết vấn 

đề và những câu chuyện thực tiễn của các chuyên gia đào tạo đồng thời là cựu nhân viên 

Toyota sẽ truyền tải đến bạn đọc những tinh tuý của kỹ năng này. 

+ Môn loại: 658.4 / GI-103QU 

- Phòng Đọc: DL 19480 

- Phòng Mượn: MA 24410-24411 
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144/. TRELIVING, JIM. Quyết định: Kỹ năng hàng đầu của nhà lãnh đạo tài ba / 

Jim Treliving; Nguyệt Minh dịch. - H. : Hồng Đức, 2020. - 347tr.; 21cm. - (Bizbooks - 

Sách dành cho doanh nhân) 

Tên sách tiếng Anh: Decisions: Making the right ones, righting the wrong ones 

Tóm tắt: Sách dành cho những người muốn biến đổi công ty của họ thành những 

công ty giàu có ổn định và thành công lâu dài. Ngay cả khi bạn không kinh doanh, câu 

chuyện truyền cảm hứng và lời khuyên sắc sảo sẽ giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt 

hơn trong cuộc sống và tự tin tiến về phía trước trong lĩnh vực bạn đã chọn. 

+ Môn loại: 658.4 / QU605Đ 

- Phòng Đọc: DV 59575 

- Phòng Mượn: MA 24310-24311 
 

145/. IRWIN,TIM. Thuật luyện nhân = Extraordinary influence: How great leaders 

bring out the best in others : Phương pháp đánh thức sức mạnh diệu kì của những người 

xung quanh bạn / Tim Irwin; Khánh Linh dịch. - H. : Hồng Đức, 2020. - 283tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tập hợp những kiến thức từ khoa học thần kinh, tâm lí học hành vi cùng 

những kinh nghiệm thực tế của tác giả đã cung cấp cho các nhà lãnh đạo những hướng 

dẫn vô cùng thực tế, dựa trên khoa học, về cách họ có thể làm để tìm ra điểm mạnh ở 

người khác và phát huy hết những điểm mạnh nhất trong họ, khiến họ có động lực hơn 

trong công việc. 

+ Môn loại: 658.4 / TH504L 

- Phòng Đọc: DV 59586 

- Phòng Mượn: MA 24332-24333 
 

146/. Nghệ thuật chuẩn bị và lên kế hoạch theo phương thức Toyota / OJT 

Solutions; Nhóm VietFuji dịch. - In lần thứ 3. - H. : Phụ nữ, 2020. - 203tr. : Hình vẽ, 

bảng; 23cm. - (Bí quyết thành công của doanh nghiệp hàng đầu thế giới) 

Tóm tắt: Đưa ra những bí quyết nhằm nâng cao năng lực chuẩn bị và sắp xếp công 

việc của Toyota như: Thành quả của công việc được quyết định bởi khâu chuẩn bị; loại 

bỏ bảy loại lãng phí; rút ngắn thời gian xử lý công việc; bí quyết nâng cao chất lượng 

của khâu chuẩn bị; nghệ thuật giao tiếp để áp dụng vào thực tiễn. 

+ Môn loại: 658.4 / NGH250TH 

- Phòng Đọc: DL 19551 

- Phòng Mượn: MA 24500-24501 
 

147/. KAPLAN, ROBERT S.. Thẻ điểm cân bằng = The balanced scorecard : Biến 

chiến lược thành hành động / Robert S. Kaplan, David P. Norton; Dịch: Lê Đình Chi, 

Trịnh Thanh Thuỷ. - Tái bản lần 1. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 

2020. - 446tr.; 23cm. - (Tủ sách Doanh trí) 

Tóm tắt: Cung cấp cho các nhà quản lý cách sử dụng các thước đo lường trong 

kinh doanh, quan điểm, mục đích, tầm quan trọng của việc sử dụng các thước đo để quản 

lý chiến lược kinh doanh cũng như cách thức xây dựng và ứng dụng thẻ điểm cân bằng 

trong việc đo lường hiệu quả và hoạch định chiến lược cho một doanh nghiệp. 

+ Môn loại: 658.4 / TH200Đ 
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- Phòng Đọc: DL 19519 

- Phòng Mượn: MA 24478-24479 
 

148/. KAPLAN, ROBERT S.. Thực thi xuất sắc = The execution premium / Robert 

S. Kaplan, David P. Norton; Lương Ngọc Phương Anh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng 

hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 402tr.; 23cm. - (Tủ sách Doanh trí) 

Tóm tắt: Đưa ra chiến lược kinh doanh phát triển hiệu quả, đưa chiến lược vào 

hành động bằng cách tích hợp các công cụ hoạt động, kiểm tra và cập nhật chiến lược 

thông qua các cuộc họp quản lý nhằm giúp doanh nghiệp thực thi chiến lược xuất sắc. 

+ Môn loại: 658.4 / TH552TH 

- Phòng Đọc: DL 19511 

- Phòng Mượn: MA 24463-24464 
149/. GOSTICK, ADRIAN. Cách mạng màu cam : Bí mật thành công của 300.000 

đội nhóm xuất sắc nhất thế giới / Adrian Gostick, Chester Eleton; MoonShine dịch.         

H. : Hồng Đức, 2020. - 475tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách nói về cách thiết lập mục tiêu chung hoàn hảo cho đội nhóm, các 

yếu tố quyết định đến năng suất của một nhóm, bí quyết tạo ra đội ngũ xuất chúng chinh 

phục mọi mục tiêu; 101 giải pháp gắn kết người với người, nhóm với nhóm trong một 

doanh nghiệp tạo nên một đội quân hùng mạnh... 

+ Môn loại: 658.4 / C102M 

- Phòng Đọc: DV 59579 

- Phòng Mượn: MA 24318-24319 

 

150/. SUGARS, BRADLEY J. Đội ngũ tuyệt đỉnh = Instant team building / Bradley 

J. Sugars; Trịnh Ngọc Minh dịch; Đoàn Quang Thắng hiệu đính. - H. : Công Thương, 

2020. - 189tr.; 23cm. - (Thành công tức thì. Kết quả thực tế. Ngay bây giờ) 

Tóm tắt: Giải thích tất cả các yếu tố đóng góp cho một đội ngũ tuyệt vời. Hướng 

dẫn tìm kiếm và tập hợp một đội ngũ nhân viên năng động, tương thích, bài bản, có chiều 

sâu, dài hạn giúp đưa doanh nghiệp lên một tầm cao mới về năng suất, lợi nhuận và niềm 

vui. 

+ Môn loại: 658.4 / Đ452NG 

- Phòng Đọc: DL 19477 

- Phòng Mượn: MA 24404-24405 
 

151/. ROGERS, MICHAEL G.. Siêu cá nhân - siêu đội nhóm : 6 bí mật tạo nên 

nhóm vĩ đại từ mỗi cá nhân / Michael G. Rogers; Phương Hạ dịch. - H. : Dân trí, 2020.  

247tr.; 20cm 

Tên sách tiếng Anh: You are the team 

Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện truyền cảm hứng vừa hấp dẫn vừa thiết thực, 

làm nổi bật những bài học về phẩm chất của các cá nhân xuất sắc đã làm nên siêu đội 

nhóm của mình. 

+ Môn loại: 658.4 / S309C 

- Phòng Đọc: DV 59552 

- Phòng Mượn: MA 24264-24265 
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152/. MCCLATCHY, STEVE. Thuật quyết định = Decide: Work smarter, reduce 

your stress, and lead : Suy nghĩ thông minh làm việc sáng suốt / Steve McClatchy; Cẩm 

Vân dịch. - H. : Hồng Đức, 2020. - 259tr.; 21cm. - (Bizbooks. Sách dành cho doanh 

nhân) 

Tóm tắt: Trình bày những cách thức khác nhau giúp chúng ta tạo ra năng lượng 

cần thiết mỗi ngày, cả những thành quả và sự trì hoãn. Giúp độc giả hướng đến sự cải 

thiện trong kinh doanh và cuộc sống bằng cách chỉ dẫn họ đưa ra quyết định tốt hơn dựa 

trên kết quả thực tế. 

+ Môn loại: 658.4 / TH504QU 

- Phòng Đọc: DV 59581 

- Phòng Mượn: MA 24322-24323 
153/. BOLMAN, LEE G.. Tái cơ cấu tổ chức = Reframing organizations / Lee G. 

Bolman, Terrence E. Deal; Lương Ngọc Phương Anh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng 

hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 550tr. : Hình vẽ, bảng; 24cm. - (Tủ sách Doanh trí) 

Tóm tắt: Tìm hiểu những vấn đề khởi sinh từ hoạt động thường ngày của tổ chức. 

Giới thiệu mô hình 4 sơ đồ khung về cấu trúc, nhân sự, chính trị, biểu tượng nhằm giúp 

doanh nghiệp lèo lái vượt qua những phức tạp và hỗn loạn, đặc biệt trong bối cảnh liên 

tục phát triển các xu thế mới về chính trị và kinh tế ngày nay. 

+ Môn loại: 658.4 / T103C 

- Phòng Đọc: DL 19520 

- Phòng Mượn: MA 24480 
 

154/. SUGARS, BRADLEY J.. Huấn luyện viên kinh doanh = The business coach/ 

Bradley J. Sugars; Nguyên Thanh dịch; Thu Ngô hiệu đính. - H. : Công Thương, 2020.  

319tr.; 23cm. - (Thành công tức thì. Kết quả thực tế. Ngay bây giờ) 

Tóm tắt: Hướng dẫn xây dựng và phát triển doanh nghiệp hiệu quả thông qua câu 

chuyện kể về hai vợ chồng chủ tiệm bán bánh mì đã được huấn luyện viên doanh nghiệp 

huấn luyện đồng hành, từng bước từ xây dựng nền tảng doanh nghiệp, gia tăng lợi nhuận 

đến xây dựng hệ thống vận hành hiệu quả, xây dựng đội nhóm thành công. 

+ Môn loại: 658.4 / H502L 

- Phòng Đọc: DL 19476 

- Phòng Mượn: MA 24402-24403 
 

155/. MAXWELL, JOHN C. Cuốn sách nhỏ cho nhà lãnh đạo lớn / John C. 

Maxwell; Dương Hương dịch. - H. : Công thương, 2020. - 282tr.; 19cm 

Tóm tắt: Sách là một bản kế hoạch 90 ngày giúp cải thiện kỹ năng lãnh đạo. Với 

những câu trích dẫn đầy cảm hứng, những bài học súc tích, những câu hỏi đặt ra cho nhà 

lãnh đạo trả lời sẽ tạo nên những nguyên tắc không thể thiếu cho một nhà lãnh đạo tài 

ba nên có... 

+ Môn loại: 658.4092 / C517S 

- Phòng Đọc: DV 59748 

- Phòng Mượn: MA 24510-24511 
 

156/. GELL, ANTHONY. Dẫn dắt bản thân, đội nhóm và tổ chức vươn xa = The  
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book of leadership: How to get yourself, your team and your organisation further than 

you ever thought possible / Anthony Gell; Thảo Trần dịch. - H. : Hồng Đức, 2020.  

563tr.; 21cm. - (Bizbooks. Sách dành cho doanh nhân) 

Tóm tắt: Tập trung vào khía cạnh đơn lẻ của việc lãnh đạo và thúc đẩy đội nhóm. 

Giới thiệu các bí quyết để tự lãnh đạo bản thân, đội nhóm và tổ chức để đạt được thành 

công trong công việc, nâng cao tiêu chuẩn và nâng tầm bản thân. 

+ Môn loại: 658.4 / D121D 

- Phòng Đọc: DV 59550 

- Phòng Mượn: MA 24260-24261 

 

157/. BUNTING, MICHAEL. Lãnh đạo tỉnh thức = The mindful leader: 7 practices  

for transforming your leadership, your organisation and your life : 7 thực hành thiết yếu  

để cải biến năng lực lãnh đạo, thay đổi tổ chức và cuộc sống của bạn / Michael Bunting; 

Hoàng Mạnh Hải dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 209tr.; 

23cm. - (Tủ sách Doanh trí) 

Tóm tắt: Khám phá những phương pháp tiếp cận từ đơn giản tới nâng cao của việc 

thực hành mindfulness và cách áp dụng nó trong công việc lãnh đạo, giúp mở ra sự tự 

nhận thức, khai phá được toàn bộ tiềm năng của bản thân, dẫn dắt đội ngũ và tổ chức 

đến tầm cao mới. 

+ Môn loại: 658.4092 / L107Đ 

- Phòng Đọc: DL 19509 

- Phòng Mượn: MA 24459-24460 

 

158/. FRIEDMAN, STEWART D.. Lãnh đạo vẹn toàn = Total leadership / Stewart 

D. Friedman; Nguyễn Tuấn Việt dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 

2020. - 283tr. : Hình vẽ, bảng; 23cm. - (Tủ sách Doanh trí) 

Tóm tắt: Cung cấp các công cụ để "thành công cả bốn phần": Nơi làm việc, tại 

nhà, trong cộng đồng và trong chính bản thân, giúp bạn dù ở độ tuổi nào và làm việc gì 

cũng đều có thể lãnh đạo thành công và đạt được cuộc sống viên mãn nhờ thành công 

lãnh đạo ấy. 

+ Môn loại: 658.4092 / L107Đ 

- Phòng Đọc: DL 19518 

- Phòng Mượn: MA 24476-24477 
 

159/. TÔ NHẬT. 100 chìa khoá vàng dành cho CEO & chủ doanh nghiệp : Bài học 

kinh nghiệm từ Tổng Giám đốc - Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn AMACCAO / Tô Nhật.  

H. : Hồng Đức, 2020. - 358tr. : Minh hoạ; 24cm. - (Bizbooks. Sách dành cho doanh 

nhân) 

Tóm tắt: Gồm những lời khuyên ngắn gọn, hữu ích được đúc kết được từ thực tiễn 

của một nhà lãnh đạo tài năng dành cho giới kinh doanh cần phải có như: Tư duy làm 

doanh chủ, bao quát được toàn bộ về quản trị doanh nghiệp, quản trị marketing và bán 

hàng, quản trị tài chính - kế toán doanh nghiệp, quản trị nhân sự, quản trị sản xuất hoặc 

quản trị hoạt động. 

+ Môn loại: 658.4 / M458TR 
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- Phòng Đọc: DL 19493 

- Phòng Mượn: MA 24429 
 

160/. SUGARS, BRADLEY J. Tư duy tỷ phú / Bradley J. Sugars; Sabrina An Thảo 

dịch; Nguyễn Thanh Hà hiệu đính. - H. : Công Thương, 2020. - 247tr.; 23cm 

Tên sách tiếng Anh: Billionaire in training 

Tóm tắt: Chỉ dẫn cách làm giàu nhanh chóng thông qua việc mua, xây dựng và bán 

doanh nghiệp. 

+ Môn loại: 658.4 / T550D 

- Phòng Đọc: DL 19503 

- Phòng Mượn: MA 24447-24448 
 

161/. SUGARS, BRADLEY J. Chiến lược tạo dòng tiền / Bradley J. Sugars; Quỳnh 

Chi dịch; Thu Ngô hiệu đính. - H. : Công Thương, 2020. - 339tr.; 23cm 

Tên sách tiếng Anh: Instant cashflow 

Tóm tắt: Cung cấp 5 cách và 282 chiến lược tiếp thị và bán hàng giúp bạn cải thiện 

dòng tiền, gia tăng lợi nhuận. 

+ Môn loại: 658.8 / CH305L 

- Phòng Đọc: DL 19507 

- Phòng Mượn: MA 24455-24456 
 

162/. LEVINSON, JAY. Marketing du kích : Kế hoạch tác chiến tạo ra tăng trưởng 

và lợi nhuận bùng nổ / Jay Levinson; Dịch: Hạnh An, Minh Châu, Hồng Chi.... - H. : 

Hồng Đức, 2020. - 453tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Startup guide to Guerrilla marketing: A simple battle plan for 

first-time marketers 

Tóm tắt: Giúp hiểu rõ thế nào là Marketing Du kích, các vũ khí và cách lựa chọn 

vũ khí cho một cuộc tấn công Marketing Du kích, cách lập kế hoạch Marketing Du kích 

với 7 mệnh đề, cách khởi động và duy trì chiến dịch của bạn. 

+ Môn loại: 658.8 / M109D 

- Phòng Đọc: DV 59558 

- Phòng Mượn: MA 24276-24277 
 

163/. LEVINSON, JAY. Marketing du kích Remix : Marketing du kích cho doanh 

nghiệp từ A đến Z / Jay Levinson, Jeannie Levinson; Thuỳ Dương dịch. - H. : Hồng Đức, 

2020. - 480tr.; 21cm. - (Bizbooks - Sách dành cho doanh nhân) 

Tóm tắt: Cung cấp những thông tin hữu ích để đạt được thành công trong lĩnh vực 

marketing như: Bản chất của marketing, những sai lầm về marketing, sự lan toả của 

marketing du kích, chiến lược marketing du kích... 

+ Môn loại: 658.8 / M109D 

- Phòng Đọc: DV 59559 

- Phòng Mượn: MA 24278-24279 
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164/. LEVINSON, JAY. Marketing du kích : 30 chiến lược thực chiến mạnh mẽ 

tạo động lực và kết quả phi thường / Jay Levinson, Jeannie Levinson; Phúc Lâm dịch.  

H. : Hồng Đức, 2020. - 226tr.; 21cm. - (Bizbooks - Sách dành cho doanh nhân) 

Tên sách tiếng Anh: Guerrilla marketing field guide: 30 powerful battle maneuvers 

for non-stop momentum and results 

Tóm tắt: Cung cấp những thông tin hữu ích để đạt được thành công trong lĩnh vực 

marketing như: Cách tiếp cận thị trường, tiếp thị như một chiến sĩ du kích, chọn phương 

tiện truyền thông, lan toả uy tín, quà tặng miễn phí... 

+ Môn loại: 658.8 / M109D 

- Phòng Đọc: DV 59556 

- Phòng Mượn: MA 24272-24273 
 

165/. AVRIN, DAVID. Những chiến lược marketing tạo ra lợi nhuận = Visibility 

marketing: The no-holds-bared truth about what it takes to grab attention, build your 

brand and win new bussiness : Chiến lược tạo dựng lợi thế cạnh tranh, thu hút khách 

hàng và xây dựng thương hiệu / David Avrin; Jeffrey Gitomer viết lời tựa; Phương 

Hoàng dịch. - H. : Hồng Đức, 2018. - 315tr.; 21cm. - (Bizbooks. Sách dành cho doanh 

nhân) 

Tóm tắt: Giúp bạn biết làm cách nào để mở ra lợi thế cạnh tranh thực sự của bạn 

và làm cách nào để khai thác thông điệp và chiến thuật để đạt kết quả thực tế. Nắm được 

một số nguyên tắc bất biến trong quản lý dành cho chủ doanh nghiệp. Nắm vững những 

chiến lược kinh doanh thực sự hiệu quả. Làm tăng thêm thu nhập cho bản thân... 

+ Môn loại: 658.8 / NH556CH 

- Phòng Đọc: DV 59594 

- Phòng Mượn: MA 24352-24353 
 

166/. ROGNERUD, JON. Ultimate guide series: Hướng dẫn bài bản tối ưu hoá 

website dành cho doanh nghiệp / Jon Rognerud; Hoàng Anh dịch. - H. : Hồng Đức, 2020.  

479tr.; 24cm. - (Bizbooks - Sách dành cho doanh nhân) 

Tóm tắt: Nội dung trình bày các chiến lược và chiến thuật dành cho hoạt động 

SEO, hoạt động SEO ở nơi bạn sinh sống, theo dõi những phân tích, những công cụ tìm 

kiếm, sự mở rộng của truyền thông đại chúng và tìm kiếm từ mạng xã hội, cách để tối 

ưu hoá trang web và công cụ tìm kiếm giúp thu hút lượng người truy cập. 

+ Môn loại: 658.8 / U510G 

- Phòng Đọc: DL 19487 

- Phòng Mượn: MA 24417-24418 
 

167/. VITALE, JOE. Trạng thái mua hàng = Buying trances: A new psychology of 

sales and marketing : Khoa học thôi miên mới trong kinh doanh và tiếp thị / Joe Vitale; 

Nguyễn Oanh dịch. - H. : Hồng Đức, 2020. - 321tr.; 24cm 

Tóm tắt: Bao gồm những chiến lược, chiến thuật, thông điệp kinh doanh để thuyết 

phục khách hàng bằng cách phân tích trạng thái tâm lý và cảm xúc, dẫn dắt khách hàng. 

+ Môn loại: 658.8 / TR106TH 

- Phòng Đọc: DL 19496 



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 07/ 2021                         Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ 
 

40 
 

- Phòng Mượn: MA 24434-24435 
 

168/. TOPOREK, ADAM. Dịch vụ khách hàng hoàn hảo = Be your customer's  

hero/ Adam Toporek; Nguyệt Minh dịch. - H. : Hồng Đức, 2020. - 507tr.; 21cm.  

(Bizbooks. Sách dành cho doanh nhân) 

Tóm tắt: Giới thiệu công việc thực tế bạn phải đối mặt hằng ngày như: Làm việc 

với những khách hàng khó tính, bảo thủ và dễ dàng phật ý, dù cho có cố gắng truyền tải 

thông điệp ra sao cũng không đả động tới khách hàng, khi bạn có nhiều chính sách cần 

tuân thủ, vô vàn mẫu đơn cần khách hàng ký xác nhận... 

+ Môn loại: 658.8 / D302V 

- Phòng Đọc: DV 59555 

- Phòng Mượn: MA 24270-24271 
 

169/. AAKER, DAVID. Brand Story - Thổi hồn thương hiệu làm triệu người mê / 

David Aaker; Nguyễn Nụ dịch. - H. : Hồng Đức, 2020. - 331tr.; 21cm. - (Bizbooks - 

Sách dành cho doanh nhân) 

Tóm tắt: Hướng dẫn cách thức áp dụng sức mạnh của việc kể chuyện để truyền tài 

các thông điệp chiến lược trong thời đại truyền thông xã hội. Nó cũng giải thích tại sao 

việc kể chuyện rất hữu ích, và thương hiệu rất cần thiết trong việc làm cho thông điệp 

của bạn trở nên sống động hơn thông qua việc đưa ra các chỉ dẫn và dẫn chứng thành 

công cụ thể của các thương hiệu hàng đầu thế giới như Cocacola, Lifebuoy... 

+ Môn loại: 658.8 / BR105ST 

- Phòng Đọc: DV 59551 

- Phòng Mượn: MA 24262-24263 
 

170/. MILLER, JEREMY. Brand experience; 12,5 nguyên tắc gắn kết khách hàng 

với thương hiệu / Jeremy Miller; Đỗ Thị Kiều Lan dịch. - H. : Hồng Đức, 2021. - 387tr.; 

21cm 

Tên sách tiếng Anh: Sticky branding: 12.5 principles to stand out, attract customers 

and grow an incredible brand 

Tóm tắt: Giới thiệu những nguyên tắc gắn kết khách hàng với thương hiệu được 

đúc kết từ hàng trăm cuộc phỏng vấn với các CEO, chủ doanh nghiệp, giúp họ xây dựng 

nên thương hiệu của riêng mình với những ý tưởng thu hút khách hàng và phát triển 

thương hiệu. 

+ Môn loại: 658.8 / BR105STR 

- Phòng Đọc: DV 59548 

- Phòng Mượn: MA 24256-24257 
 

171/. AAKER, DAVID. Brand strategy: Aaker bàn về thương hiệu / David Aaker; 

Thanh Bình dịch. - H. : Hồng Đức, 2021. - 362tr.; 21cm. - (Bizbooks - Sách dành cho 

doanh nhân) 

Tóm tắt: Cung cấp 20 nguyên tắc thiết yếu và các bước thực tế để sáng tạo, nâng 

cao tăng trưởng bền vững cho doanh nghiệp như: Coi thương hiệu là tài sản chiến lược, 
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tài sản thương hiệu có giá trị thực, sáng tạo tầm nhìn thương hiệu, cá tính thương hiệu 

tạo ra kết nối, tổ chức và sứ mệnh sẽ tạo sự khác biệt... 

+ Môn loại: 658.8 / BR105STR 

- Phòng Đọc: DV 59573 

- Phòng Mượn: MA 24306-24307 
 

172/. LEVINSON, JAY. Marketing du kích truyền thông xã hội : 100+ vũ khí đỉnh 

cao tăng sức ảnh hưởng của bạn, tạo sức hút với khách hàng và tăng trưởng lợi nhuận 

không ngừng / Jay Levinson; Thuỳ Dương dịch. - H. : Hồng Đức, 2020. - 432tr.; 21cm.  

(Bizbooks. Sách dành cho doanh nhân) 

Tóm tắt: Sách chỉ ra những công cụ và làm thế nào để sử dụng chúng một cách tối 

ưu nhất. Tìm kiếm và thu lợi nhuận từ các thị trường mục tiêu. Xây dựng một cộng đồng 

và từ đó tạo ra những người hâm mộ. 

+ Môn loại: 658.8 / M109D 

- Phòng Đọc: DV 59557 

- Phòng Mượn: MA 24274-24275 

 

173/. FREESE, THOMAS. Người bán hàng giỏi phải bán mình trước : Nguyên tắc 

quan trọng để trở thành người bán hàng xuất sắc / Thomas Freese; Thuỳ Dương dịch.  

H. : Hồng Đức, 2019. - 464tr.; 21cm. - (Bizbooks - Sách dành cho doanh nhân) 

Tóm tắt: Đưa ra những nguyên tắc bán hàng theo kinh nghiệm của tác giả; Thay 

đổi thói quen bán hàng trong thời đại ngày nay để trở thành nhân viên bán hàng xuất sắc, 

bạn sẽ có được sự quan tâm của khách hàng, tạo ra uy tín của riêng bạn, thúc đẩy các 

mối quan hệ và đạt được những ưu thế vượt trội so với những đối thủ cạnh tranh. 

+ Môn loại: 658.85 / NG558B 

- Phòng Đọc: DV 59595 

- Phòng Mượn: MA 24354-24355 
 

174/. GUNELIUS, SUSAN. Ultimate guide series: Hướng dẫn bài bản cách làm 

email marketing cho doanh nghiệp = Ultimate guide to email marketing for business / 

Susan Gunelius; Thuỷ Tiên dịch. - H. : Hồng Đức, 2020. - 313tr. : Minh hoạ; 24cm.  

(Bizbooks. Sách dành cho doanh nhân) 

Tóm tắt: Giới thiệu một số cách thức có thể sử dụng tiếp thị qua thư điện tử để 

phát triển doanh nghiệp của mình. Bắt đầu một số điều cơ bản cần thiết nếu bạn thực sự 

có ý định tận dụng sức mạnh của tiếp thị qua thư điện tử như: Tìm hiểu phễu marketing 

của Google là gì? Cách tạo phễu dẫn đến chuyển đổi, có thể là bán hàng hoặc bất kì loại 

hành động chuyển đổi nào khác mà bạn muốn người đăng ký hoàn thành... 

+ Môn loại: 658.8 / U510G 

- Phòng Đọc: DL 19494 

- Phòng Mượn: MA 24430-24431 
 

175/. VITALE, JOE. Thôi miên bằng ngôn từ = Hypnotic writing : Nghệ thuật 

quyến rũ và thuyết phục khách hàng chỉ bằng ngôn từ của bạn / Joe Vitale; Phúc Lâm 

dịch. - H. : Hồng Đức, 2020. - 387tr.; 24cm. - (Bizbooks. Sách dành cho doanh nhân) 



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 07/ 2021                         Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ 
 

42 
 

Tóm tắt: Gồm những ví dụ, thủ thuật và lời khuyên về những cách thức để tạo ra 

các bài viết nhằm bán hàng tốt hơn, cụ thể khi được áp dụng viết trong các sản phẩm 

quảng cáo, tiếp thị giúp tăng doanh số bán hàng...Tương tự, các nhà văn, những người 

viết truyện, viết email, những người làm website và cả dân viết blog đều có thể ứng 

dụng. 

+ Môn loại: 659.1 / TH452M 

- Phòng Đọc: DL 19497 

- Phòng Mượn: MA 24436-24437 
 

176/. SUGARS, BRADLEY J. Quảng cáo ấn tượng = Instant advertising / Bradley 

J. Sugars; Dịch: Phương Hạ, Gia Bảo; Lê Minh Tuấn hiệu đính. - H. : Công Thương, 

2020. - 374tr.; 23cm. - (Thành công tức thì. Kết quả thực tế. Ngay bây giờ) 

Tóm tắt: Cung cấp 145 chiến lược giúp bạn có cái nhìn tổng quan về cách tạo ra 

một chiến dịch quảng cáo hiệu quả, tiếp cận nhiều hơn khách hàng tiềm năng mà không  

làm vơi đi ngân sách. 

+ Môn loại: 659.1 / QU106C 

- Phòng Đọc: DL 19475 

- Phòng Mượn: MA 24400-24401 
 

177/. KELLER, WENDY. Ultimate guide series: Hướng dẫn bài bản xây dựng và 

chuyển đổi dữ liệu nền tảng doanh nghiệp thành tiền = Ultimate guide series: Ultimate 

guide to platform building / Wendy Keller; Thuỳ Dương dịch. - H. : Hồng Đức, 2020.  

287tr.; 24cm. - (Bizbooks. Sách dành cho doanh nhân) 

Tóm tắt: Giới thiệu các cộng cụ như: Phương tiện truyền thông xã hội, podcast, 

video, blog, bài phát biểu và hội thảo, giúp bạn từng bước một xây dựng hình ảnh của 

mình trong một thị trường cạnh tranh vốn luôn làm tăng chi phí của bạn và làm cho nhu 

cầu quảng bá tăng lên. 

+ Môn loại: 659.14 / U510G 

- Phòng Đọc: DL 19489 

- Phòng Mượn: MA 24421-24422 
 

178/. MARSHALL, PERRY. Ulltimate guide series: Hướng dẫn bài bản quảng cáo 

Google Adwords : Cách tiếp cận 100 triệu người trong 10 phút / Perry Marshall, Mike 

Rhodes, Bryan Todd; Thuỷ Tiên dịch. - H. : Hồng Đức, 2020. - 463tr.; 24cm. - (Bizbooks 

- Sách dành cho doanh nhân) 

Tóm tắt: Hướng dẫn các kỹ năng chạy quảng cáo trên Google tìm kiếm, chạy quảng 

cáo trên mạng hiển thị, chạy quảng cáo video, chạy quảng cáo ứng dụng di động, cách 

khiến khách hàng triển vọng chọn trang web của bạn, cách quảng cáo của bạn xuất hiện 

trên hàng triệu trang web với mạng hiển thị của Google... 

+ Môn loại: 659.14 / U510G 

- Phòng Đọc: DL 19488 

- Phòng Mượn: MA 24419-24420 
 

179/. STOKES, RICHARD. Ultimate guide series: Hướng dẫn bài bản tối ưu hoá  
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chỉ số Pay - Per - Click cho doanh nghiệp = Ultimate guide to Pay-Per-Click advertising/  

Richard Stokes; Phúc Lâm dịch. - H. : Hồng Đức, 2020. - 411tr. : Bảng, hình ảnh; 24cm. 

- (Bizbooks. Sách dành cho doanh nhân) 

Tóm tắt: Giới thiệu hình thức quảng cáo trả tiền tính theo mỗi lượt nhấp chuột 

(PPC). Mỗi chương đều chứa đựng những thông tin vô tận và đóng vai trò nền tảng cho 

chiến lược PPC. Từ những chiến lược đó sẽ cải thiện hiệu suất PPC và giúp doanh nghiệp 

bạn phát triển vượt bậc. 

+ Môn loại: 659.14 / U510G 

- Phòng Đọc: DL 19490 

- Phòng Mượn: MA 24423-24424 
 

180/. HARRINGTON, KEVIN. Influencer - Phương pháp 5 bước để trở thành 

người có tầm ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực của bạn / Kevin Harrington, Daniel 

Priestley; Quế Chi dịch. - H. : Hồng Đức, 2020. - 299tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách hướng dẫn bạn đọc cách thức dễ dàng và hiệu quả để trở thành người 

có tầm ảnh hưởng chỉ trong thời gian từ 6 đến 12 tháng. 

+ Môn loại: 659.2 / I-311PH 

- Phòng Đọc: DV 59591 

- Phòng Mượn: MA 24346-24347 

700. NGHỆ THUẬT: 

181/. HOLDEN, ROBERT. Kỹ thuật kiến trúc cảnh quan = Construction for 

landscape architecture / Robert Holden, Jamie Liversedge; Đỗ Hoàng Sơn dịch; Hiệu 

đính: Vũ Việt Anh, Phạm Thị Ái Thuỷ.... - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí 

Minh, 2020. - 242tr. : Hình ảnh; 28cm. - (Tủ sách Kiến trúc) 

Tóm tắt: Trình bày tổng thể về những chủ đề chung và những yếu tố ảnh hưởng 

đến việc chọn vật liệu xây dựng và phương pháp thi công. Giới thiệu sơ lược về tính 

chất, cấu trúc và tính cơ học của vật liệu; giới thiệu các vật liệu được sử dụng trong xây 

dựng như đá, bê tông, gạch, kim loại, gỗ, thuỷ tinh, nhựa và một số vật liệu phi truyền 

thống; mô tả cách lắp ráp các cấu kiện xây dựng; tổng thể về những cách hoàn thiện bề 

mặt và bảo vệ vật liệu. 

+ Môn loại: 721 / K600TH 

- Phòng Đọc: DL 19617 

- Phòng Mượn: MG 10634 
 

182/. SON HEUNG MIN. Hồi kí bóng đá của Son Heung Min: Đường đến châu 

Âu / Son Heung Min; Thuỳ Ngân dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 315tr.; 23cm 

Tên sách tiếng Anh: Personal notes on football 

Tóm tắt: Quyển hồi ký tiết lộ với người hâm mộ những tâm sự chân thực và đầy 

cảm hứng về hành trình từ "du học sinh bóng đá" ở nước Đức trở thành chân sút đáng 

gờm ở Ngoại Hạng Anh. 

+ Môn loại: 796.334092 / H452K 

- Phòng Mượn: MG 10619 

800. VĂN HỌC VÀ TU TỪ: 
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183/. Không ai nợ con bất cứ điều gì : Những bức thư cùng con trưởng thành / Hồ 

Chí Minh, Abraham Lincoln, Sun Yunsuan...; Thu Hương sưu tầm, biên soạn. - H. : 

Thông tin và Truyền thông, 2020. - 97tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm những bức tâm thư của các vị lãnh tụ, chính khách, doanh nhân nổi 

tiếng gửi thầy giáo, học sinh, các con của mình để khuyên bảo, dạy dỗ, giáo dục, mong 

muốn thế hệ tương lai của đất nước hiểu được trách nhiệm, vai trò, vị trí của bản thân để 

nỗ lực rèn luyện, vươn lên làm chủ cuộc sống. 

+ Môn loại: 808.86 / KH455A 

- Phòng Mượn: MN 12156-12157 

 

184/. Thông điệp trẻ gửi người lớn về thế giới chúng ta đang sống : Những bức thư 

đoạt giải cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 49 / Volga Valchkevich, Jana Poppovska, 

Phan Hoàng Phương Nhi.... - H. : Thông tin và Truyền thông, 2020. - 218tr.; 21cm 

+ Môn loại: 808.86 / TH455Đ 

- Phòng Mượn: MN 12158-12159 

810. VĂN HỌC MỸ: 

185/. SHRIVER, LIONEL. Mình cần nói chuyện về Kevin / Lionel Shriver; Thuý 

Quỳnh dịch. - H. : Thanh niên, 2020. - 567tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: We need to talk about Kevin 

+ Môn loại: 813 / M312C 

- Phòng Mượn: MN 12138 

820. VĂN HỌC ANH: 

186/. WOOLF, VIRGINIA. Những lớp sóng = The waves / Virginia Woolf; 

Nguyễn Thành Nhân dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021.   

382tr.; 21cm 

+ Môn loại: 823 / NH556L 

- Phòng Mượn: MN 12091 
 

187/. MAY, PETER. Phong toả = Lockdown : Tiểu thuyết trinh thám / Peter May; 

Dịch: Nguyễn Văn Nhật, Nguyễn Thuần Phác. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ 

Chí Minh, 2021. - 412tr.; 21cm 

+ Môn loại: 823 / PH431T 

- Phòng Mượn: MN 12109 
 

188/. WOOLF, VIRGINIA. Ba đồng Ghi - nê / Virginia Woolf; Nguyễn Thành 

Nhân dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 315tr.; 19cm 

Tóm tắt: Toàn tập tiểu luận, được cấu trúc như là một lá thư phúc đáp cho một quý 

ông trí thức. Tác giả, đại diện cho một tầng lớp như bà tự gọi "Con gái của những người 

đàn ông trí thức", lần lượt đưa ra những luận điểm với giọng văn hơi ngoa dụ, dí dỏm, 

đậm chất châm biếm, nhưng vô cùng lô gích trong tập luận. bà xoáy sâu vào từng vấn 

đề, phân tích chúng dựa trên ba nguồn chứng cứ: Lịch sử, tiểu sử cá nhân và báo chí. 

+ Môn loại: 824 / B100Đ 

- Phòng Đọc: DV 59784 

- Phòng Mượn: MN 12090 
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189/. KAY, ADAM. Chạy trời không khỏi đau : Dành cho tuổi trưởng thành / Adam 

Kay; Jo Hoàng dịch. - H. : Kim Đồng, 2020. - 372tr.; 23cm 

+ Môn loại: 828 / CH112TR 

- Phòng Mượn: MN 12132-12133 

830. VĂN HỌC ĐỨC: 
190/. ISAK DINESEN. Châu Phi nghìn trùng / Isak Dinesen; Hà Thế Giang dịch.  

H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 407tr.; 24cm 

Dịch từ bản tiếng Anh: Out of Africa 

+ Môn loại: 839.81 / CH125PH 

- Phòng Mượn: MN 12145 

840. VĂN HỌC PHÁP: 

191/. DICKER, JOËL. Những chàng trai Baltimore : Tiểu thuyết trinh thám / Joël 

Dicker; Dịch: La Phương Thuỷ, Chu Thanh Thuỷ. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 541tr.; 

24cm 

Tên sách tiếng Pháp: Le livre des Baltimore 

+ Môn loại: 843 / NH556CH 

- Phòng Mượn: MN 12142 
 

850. VĂN HỌC ITALIA, RUMANI VÀ CÁC NỀN VĂN HỌC LIÊN QUAN: 

192/. CARRISI, DONATO. Toà án linh hồn : Tiểu thuyết trinh thám / Donato 

Carrisi; Phạm Bích Ngọc dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 535tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Italia: Il tribunale delle anime 

+ Môn loại: 853 / T401A 

- Phòng Mượn: MN 12144 
 

193/. CARRISI, DONATO. Thợ săn bóng tối : Tiểu thuyết trinh thám / Donato 

Carrisi; Phạm Bích Ngọc dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 466tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Italia: IL cacciatore del buio 

+ Môn loại: 853 / TH460S 

- Phòng Mượn: MN 12143 

895.1. VĂN HỌC TRUNG QUỐC: 

194/. MÃ BÁ DUNG. Danh gia cổ vật / Mã Bá Dung; Tố Hinh dịch. - H. :             

Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 4 tập; 21cm 

T.3 : Hôi của Đông Lăng. - 572tr. 

+ Môn loại: 895.1 / D107GI 

- Phòng Mượn: MN 12112 
 

195/. CHU MAI SÂM. Danh nghĩa nhân dân / Chu Mai Sâm; Lục Hương dịch.      

H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 506tr.; 24cm 

Dịch từ nguyên tác tiếng Trung: 人民的名义 

+ Môn loại: 895.1 / D107NGH 

- Phòng Mượn: MN 12131 
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196/. VÔ XỨ KHẢ ĐÀO. Là yêu / Vô Xứ Khả Đào; Nguyễn Hải Phương dịch.     

H. : Văn học, 2020. - 518tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.1 / L100Y 

- Phòng Mượn: MN 12108 
 

197/. THẦN BÂN. Trừ tà / Thần Bân; Hà Vy dịch. - H. : Thế giới, 2020. - 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Knowledge is power 

T.1. - 367tr. 

+ Môn loại: 895.1 / TR550T 

- Phòng Mượn: MN 12140 
 

198/. THẦN BÂN. Trừ tà / Thần Bân; Hà Vy dịch. - H. : Thế giới, 2020. - 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Knowledge is power 

T.2. - 323tr. 

+ Môn loại: 895.1 / TR550T 

- Phòng Mượn: MN 12141 

 

199/. Người thổi đường / Lý Kính Trạch, Tương Nhất Đàm, Khổng Á Lôi...; Trần 

Minh Ánh dịch; Tuyển chọn, biên tập: Lý Kính Trạch, Thi Chiến Quân. - H. : Phụ nữ 

Việt Nam, 2020. - 367tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: The sugar blower 

+ Môn loại: 895.1 / NG558TH 

- Phòng Mượn: MN 12160 

895.6. VĂN HỌC NHẬT BẢN: 
200/. SAKO KAIDOU. Infinite Dendrogram = Infinite dendrogram-1. Kanousei no 

hajimari / Sako Kaidou; Minh hoạ: Taiki; Phạm Tiết Nguyên dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 

2020. - 2 tập; 18cm 

T.1 : Khởi điểm của những khả năng. - 345tr. 

Tóm tắt: Văn học hiện đại. 

+ Môn loại: 895.6 / I-311D 

- Phòng Mượn: MN 12152 
 

201/. SAKO KAIDOU. Infinite Dendrogram = Infinite dendrogram-2. Fushi no 

kemono tachi / Sako Kaidou; Minh hoạ: Taiki; Khoa Sin dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020.  

2 tập; 18cm 

T.2 : Những quái thú bất tử. - 347tr. 

+ Môn loại: 895.6 / I-311D 

- Phòng Mượn: MN 12153 
 

202/. IWAI SHUNJI. Lá thư cuối / Iwai Shunji; Vương Hải Yến dịch. - H. :         

Nxb. Hà Nội, 2021. - 236tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.6 / L100TH 

- Phòng Mượn: MN 12089 
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895.91. VĂN HỌC TÀY - THÁI: 
203/. SONGSIN TIEWSOMBOON. Chín mạng : Truyện tranh / Songsin 

Tiewsomboon; Quỳnh Quỳnh dịch. - H. : Thế giới, 2020. - 271tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Nine lives 

+ Môn loại: 895.91 / CH311M 

- Phòng Mượn: MN 12110-12111 
 

204/. NGUYỄN ĐỨC NINH. Diện mạo văn học cận hiện đại Lào / Nguyễn Đức 

Ninh. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2020. - 2 tập; 21cm 

T.1. - 349tr. 

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về văn học truyền thống Lào; Bối cảnh lịch sử - văn 

hoá Lào từ năm 1893 đến nay; Văn học Lào thời kỳ đấu tranh chống thực dân Pháp đô 

hộ (1983-1954); Thời kỳ đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược và giải phóng hoàn toàn 

đất nước (1955-1975); Thời kỳ cả nước tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội (từ năm 1975 

đến nay). 

+ Môn loại: 895.91 / D305M 

- Phòng Đọc: DV 59762 

- Phòng Mượn: MB 8159-8160 
 

205/. TRẦN THÚC VIỆT. Diện mạo văn học cận hiện đại Lào / Trần Thúc Việt.  

H. : Thông tin và Truyền thông, 2020. - 2 tập; 21cm 

T.2. - 350tr. 

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát quá trình hình thành và thành tựu của văn xuôi Lào 

hiện đại; văn xuôi Lào hiện đại với sự tiếp nhận ảnh hưởng từ văn học dân gian; văn 

xuôi Lào hiện đại với sự kế thừa và cách tân truyền thống văn học viết thời kỳ trung đại; 

đổi mới thể loại văn xuôi theo hướng dân tộc hoá, hiện đại hoá. 

+ Môn loại: 895.91 / D305M 

- Phòng Đọc: DV 59763 

- Phòng Mượn: MB 8161-8162 

895. 922. VĂN HỌC VIỆT NAM: 
206/. NGUYỄN Q. THẮNG. Hương gió phương Nam / Nguyễn Q. Thắng. - Tp. 

Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 2 tập; 23cm 

Tên thật tác giả: Phạm Tùng Nguyễn Quyết Thắng 

T.1. - 376tr. 

Tóm tắt: Tổng hợp các tác giả văn học, các nhà sử học Việt Nam từ thế kỷ XVI 

đến giữa thế kỷ XX trong tiến trình văn hoá, văn học nước nhà. 

+ Môn loại: 895.92209 / H561GI 

- Phòng Đọc: DL 19542 

- Phòng Mượn: MB 8138-8139 
 

207/. NGUYỄN Q. THẮNG. Hương gió phương Nam / Nguyễn Q. Thắng. - Tp. 

Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 2 tập; 23cm 

Tên thật tác giả: Phạm Tùng Nguyễn Quyết Thắng 

T.2. - 406tr. 
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Tóm tắt: Tổng hợp các tác giả văn học, các nhà sử học Việt Nam từ thế kỷ XVI 

đến giữa thế kỷ XX trong tiến trình văn hoá, văn học nước nhà. 

+ Môn loại: 895.92209 / H561GI 

- Phòng Đọc: DL 19543 

- Phòng Mượn: MB 8140-8141 
 

208/. Phê bình văn học, nghệ thuật ở Việt Nam hiện nay - Thực trạng và định hướng 

phát triển / Lê Chương, Đinh Xuân Dũng, Phùng Văn Khai.... - H. : Chính trị Quốc gia 

- Sự thật, 2020. - 652tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương 

Tóm tắt: Đề cập đến bức tranh chung của đời sống phê bình văn học, nghệ thuật 

Việt Nam những năm qua và đi sâu đánh giá thực trạng hoạt động phê bình trong từng 

lĩnh vực như: Văn học, âm nhạc, điện ảnh, múa, nhiếp ảnh, mỹ thuật..., nêu lên những 

nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến thành tựu và hạn chế, đồng thời đề xuất 

những giải pháp khả thi nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động phê bình văn học, nghệ thuật 

trong thời gian tới. 

+ Môn loại: 895.92209 / PH250B 

- Phòng Đọc: DL 19535 

- Phòng Mượn: MB 8124 
 

209/. NGUYỄN KIM CHÂU. Văn học cổ Việt Nam và Trung Hoa - Những hướng 

tiếp cận / Nguyễn Kim Châu. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020.  

235tr.; 24cm 

+ Môn loại: 895.92209 / V115H 

- Phòng Mượn: MB 8133 
 

210/. Kiệt tác vĩ đại của lòng vị tha / Thu Hương sưu tầm và biên soạn. - H. : Thông 

tin và Truyền thông, 2020. - 95tr.; 21cm. - (Tủ sách Sống để yêu thương) 

+ Môn loại: 895.9223008 / K308T 

- Phòng Mượn: MV 23285-23286 
 

211/. NHƯỢC LẠC. Cơm nhà nói chung là êm / Nhược Lạc; Minh hoạ:Tiểu Sương.  

H. : Thế giới, 2021. - 209tr. : Hình vẽ; 16x15cm 

+ Môn loại: 895.92234 / C463NH 

- Phòng Mượn: MV 23259-23260 

 

212/. CHI PHAN. Chuyện đời lắng sâu : Tập truyện ngắn / Chi Phan. - H. : Thông 

tin và Truyền thông, 2020. - 237tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.92234 / CH527Đ 

- Phòng Mượn: MV 23255-23256 
 

213/. MÃ THIỆN ĐỒNG. Đánh thức giao thừa : Tiểu thuyết / Mã Thiện Đồng.   

Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 320tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / Đ107TH 
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- Phòng Mượn: MV 23168-23169 
 

214/. CỔ VIÊN. Đất mồ côi : Tiểu thuyết / Cổ Viên. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020.  

406tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / Đ124M 

- Phòng Mượn: MV23287 
 

215/. NGUYỄN VĂN HỌC. Giọng của cây đàn : Tập truyện ngắn / Nguyễn Văn 

Học. - H. : Dân trí, 2020. - 191tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / GI-431C 

- Phòng Mượn: MV 23271-23272 
 

216/. NGUYỄN VĂN HỌC. Hỗn danh : Tiểu thuyết / Nguyễn Văn Học. - H. : Dân 

trí, 2020. - 323tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / H454D 

- Phòng Mượn: MV 23279-23280 

 

217/. PHAN KHÁNH. Khu tập thể bờ sông / Phan Khánh. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 23cm 

T.2. - 273tr. 

+ Môn loại: 895.92234 / KH500T 

- Phòng Mượn: MV 23237-23238 

 

218/. TRẦN BẢO ĐỊNH. Mùa hoa nắng : Tập truyện ngắn / Trần Bảo Định. - Tp. 

Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 321tr.; 20cm 

Bút danh tác giả: Cao Thị Hoàng, Lê Kim Phượng 

+ Môn loại: 895.92234 / M501H 

- Phòng Mượn: MV 23172-23173 
 

219/. HUY HẢI. Tìm nhau trong thành phố : Dành cho lứa tuổi trưởng thành / Huy 

Hải. - H. : Kim Đồng, 2020. - 142tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.92234 / T310NH 

- Phòng Mượn: MV 23281-23282 
 

220/. GIÁNG HƯƠNG. Paris 55 ngày cấm túc : Nhật ký viết từ tâm dịch / Giáng 

Hương. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 215tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.9228403 / P109N 

- Phòng Mượn: MV 23170-23171 
 

221/. TRẦN BĂNG KHUÊ. Bốn mùa hoang vu xứ Kiwi : Dành cho lứa tuổi trưởng 

thành / Trần Băng Khuê. - H. : Kim Đồng, 2020. - 151tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.9228408 / B454M 

- Phòng Mượn: MV 23283-23284 
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900. LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ: 
222/. MARSHALL, TIM. Những tù nhân của địa lý = Prisoners of geography / Tim 

Marshall; Phan Linh Lan dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 430tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tác giả cho rằng yếu tố địa lý quyết định chính sách chính trị của các 

quốc gia. Những dãy núi, con sông, bình nguyên, sa mạc chính là những biên cương hữu 

hình khiến chính sách chính trị của nhiều lãnh đạo bị giới hạn. Từ đó, họ trở thành những 

"tù nhân của địa lý". Tất cả các nhà lãnh đạo của các quốc gia đều bị hạn chế bởi địa lý. 

+ Môn loại: 911 / NH556T 

- Phòng Đọc: DV 59642 

- Phòng Mượn: MG 10617 
 

223/. VƯƠNG TƯƠNG HUỆ. Bí mật thần kỳ mang tên Trung Quốc : Sách chuyên 

khảo / Vương Tương Huệ; Thanh Hương dịch; Thuý Hằng hiệu đính. - H. : Chính trị 

Quốc gia - Sự thật, 2020. - 370tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Trung: 中国奇迹的奥秘 

Tóm tắt: Mô tả quá trình Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo nhân dân tiến hành 

quá trình hiện đại hoá đất nước, tổng kết thành tựu phát triển mà Trung Quốc đã đạt được 

đồng thời lý giải nguyên nhân đã giúp Trung Quốc vươn lên thần kỳ. 

+ Môn loại: 951 / B300M 

- Phòng Đọc: DV 59767 
 

224/. KIM PHÚ THỨC. Tam Quốc sử ký : Bộ sử thành văn sớm nhất trên bán đảo 

Triều Tiên / Kim Phú Thức; Lee Kang lae dịch Hán - Hàn; Nguyễn Ngọc Quế dịch. - H.: 

Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 24cm 

Tên sách tiếng Trung: 三国史记 

T.2. - 559tr. 

Tóm tắt: Phản ánh lịch sử tồn vong, thịnh suy của ba quốc gia Cao Ly, Bách Tế và 

Tân La trong khoảng 1000 năm, từ thời điểm kiến quốc cho đến hết giai đoạn quốc gia 

Tân La thống nhất. Ghi lại những thông tin về chính trị, xã hội, văn hoá, quan hệ đối 

ngoại của Triều Tiên thời Tam Quốc với các quốc gia như Trung Quốc, Nhật Bản... 

+ Môn loại: 951.9 / T104QU 

- Phòng Đọc: DL 19566 
 

225/. LÊ THÁI DŨNG. Việt sử - Những câu chuyện thú vị / Lê Thái Dũng. - H. : 

Hồng Đức, 2020. - 179tr.; 21cm 

Tóm tắt: Khai thác các câu chuyện lạ, độc đáo liên quan tới một số nhân vật trong 

lịch sử nước ta qua các bài viết, đan xen giữa hư và thực, giữa sự thật lịch sử và giai 

thoại dân gian, giữa nguồn sử chính thống và dã sử truyền miệng. 

+ Môn loại: 959.7 / V308S 

- Phòng Đọc: DV 59768 

- Phòng Mượn: MG 10640-10641 
 

226/. LÊ THÁI DŨNG. Ngô Quyền và nhà Ngô trong lịch sử Việt Nam / Lê Thái 

Dũng biên soạn. - H. : Hồng Đức, 2020. - 211tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Gồm các nội dung: Quá trình hình thành và thời gian tồn tại; đơn vị hành 

chính và bộ máy chính quyền nhà nước; xã hội, pháp luật và quân đội thời Ngô; nhân 

vật lịch sử triều Ngô; giai thoại triều Ngô và phần phụ lục. 

+ Môn loại: 959.7021 / NG450QU 

- Phòng Đọc: DV 59769 

- Phòng Mượn: MG 10642-10643 
 

227/. SHIHOKEN SEISHI. Nam biều ký : An Nam qua du ký của thuỷ thủ Nhật 

Bản cuối thế kỷ XVIII / Shihoken Seishi; Nguyễn Mạnh Sơn khảo cứu, biên dịch; 

Nguyễn Thế Anh giới thiệu. - H. : Dân trí, 2020. - 264tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách là quyển du ký chứa đựng những thông tin về ngôn ngữ, lịch sử, 

phong tục, tập quán xứ An Nam hồi cuối thế kỷ XVIII, do chính những thuỷ thủ Nhật 

Bản trên con thuyền chở gạo gặp bảo phải trôi dạt đến An Nam thuật lại. 

+ Môn loại: 959.7029 / N104B 

- Phòng Đọc: DL 19563 

- Phòng Mượn: MG 10622-10623 

 

228/. ĐÀO ĐĂNG VỸ. Nguyễn Tri Phương / Đào Đăng Vỹ. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 331tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu cuộc đời, sự nghiệp cùng những chiến công lẫy lừng của vị 

danh tướng lẫm liệt Nguyễn Tri Phương ở buổi đầu đánh Pháp đối với lịch sử Việt Nam 

dưới triều đại Nhà Nguyễn. 

+ Môn loại: 959.7029092 / NG527TR 

- Phòng Đọc: DV 59641 

- Phòng Mượn: MG 10615-10616 
 

229/. TRƯƠNG MINH DỤC. Theo dòng lịch sử - Những tìm tòi và suy ngẫm / 

Trương Minh Dục. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2020. - 382tr.; 24cm 

Tóm tắt: Chọn lọc kết quả nghiên cứu các sự kiện tiêu biểu của lịch sử Việt Nam 

cận hiện đại như: Sự kiện Bác Hồ ra đi tìm con đường cứu nước, giành độc lập, dân chủ, 

tự do cho dân tộc đầu thế kỷ XX; Quá trình chuẩn bị tư tưởng và tổ chức cho việc thành 

lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Sự lãnh đạo của Đảng và Hồ Chí Minh đối với quá trình 

phát triển của cách mạng Việt Nam; Cách mạng Tháng Tám; Tiến hành hai cuộc chiến 

tranh giải phóng 30 năm, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

+ Môn loại: 959.703 / TH205D 

- Phòng Đọc: DL 19568 

- Phòng Mượn: MG 10627 
 

230/. LÊ VĂN YÊN. Các Tổng Bí thư thế hệ tiền bối của Đảng ta (1930 - 1990) / 

Lê Văn Yên. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2020. - 415tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của các đồng chí Tổng Bí thư từ năm 

1930 đến năm 1990: Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ, Trường 

Chinh, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh. 

+ Môn loại: 959.704092 / C101T 
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- Phòng Đọc: DL 19567 

- Phòng Mượn: MG 10626 
 

231/. LÊ CÔNG SƠN. Loanh quanh Sài Gòn / Lê Công Sơn. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 395tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về lịch sử Sài Gòn qua các di tích lịch sử, nơi đã diễn ra những 

sự kiện lịch sử: Thành Gia Định, Thảo Cầm Viên, cột cờ Thủ Ngữ, Dinh Độc lập, Bệnh 

viện Nhi Đồng 2, trường THPT Lê Quý Đôn, Trường THPT Hồng Bàng... 

+ Môn loại: 959.779 / L408QU 

- Phòng Đọc: DV 59638 

- Phòng Mượn: MG 10609-10610 
 


